




























































































































































































































































































































































































    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
         TỈNH HẢI DƯƠNG
                  
      Số:           /NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  

Hải Dương, ngày 10 tháng 6 năm 2025
                                

   

 NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; dự án, công 

trình phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 
đất rừng sản xuất để thực hiện các dự án, công trình phát sinh 

trên địa bàn tỉnh năm 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 31

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ 

chức tín dụng ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục công trình, dự 

án phải thu hồi đất; công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất để thực hiện các dự án, công trình phát sinh 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội 

đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

kỳ họp.

                                             QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.

1. Thông qua danh mục 64 dự án, công trình phải thu hồi đất, diện tích 453,64 

ha đất trên địa bàn tỉnh, trong đó: 

- Dự án, công trình để đấu giá quyền sử dụng đất: 19 công trình, dự án, diện tích 

111,59 ha;

- Dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất: 13 công 

trình, dự án, diện tích 211,73 ha;

- Các công trình, dự án còn lại: 32 công trình, dự án, diện tích 130,33 ha. 
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(Chi tiết danh mục dự án, công trình tại phụ lục Biểu số 01 kèm theo)

2. Thông qua danh mục 81 dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng

358,31 ha đất trồng lúa, 0,50 ha đất rừng phòng hộ và 40,88 ha đất rừng sản xuất, 

trong đó:

- 16 công trình, dự án để đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó 45,54 ha đất 

trồng lúa và 35,90 ha đất rừng sản xuất;

- 13 công trình, dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất, diện tích đất trồng lúa 144,30 ha;

- 52 công trình, dự án còn lại sử dụng 168,47 ha đất trồng lúa, 0,50 ha đất 

rừng phòng hộ và 4,98 ha đất rừng sản xuất.

(Chi tiết danh mục dự án, công trình tại phụ lục Biểu số 02 kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại điểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, kỳ 

họp thứ 31 thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2025./.

Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Nông nguyên và Môi trường;    (để báo cáo)

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND, LĐ UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng Đoàn ĐBQH 

  và HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;

- Báo Hải Dương, Trang TTĐT Đoàn ĐBQH
  và  HĐND tỉnh;
- Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Hiệu
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Ranh giới khai thác khu 1

Điểm ĐCCS

Điểm độ cao bản vẽ

Đường đồng mức
và giá trị (m)

Ao
105562
38.741

66.17

Taluy

Điểm đường chuyền kinh vĩ

Nhà, bể nước

KV-1
16.213

Điểm đa giác 2
II-1

22.909

Tên điểm
Độ cao

BÓb

V1-01
Mốc, số hiệu mốc ranh
giới cấp phép khai thác
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CHỈ DẪN
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Ranh giới khai thác khu 2

Ranh giới khai thác khu 3
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599 292.27
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2 340 478.23
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2 340 370.36
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Điểm góc
Y (m)X (m)

V1-01

Hệ tọa độ VN2000,
KTT 105030' múi chiếu 3o

V1-02

2 341 201.77 599 373.59

2 341 225.40 599 424.46

2 341 241.48 599 401.51

2 341 166.27

2 341 107.88

2 341 096.29

2 341 076.32

2 341 061.20

2 341 056.11

2 341 040.10

2 341 015.24

2 341 010.25

2 340 933.06

2 340 794.42
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2 341 084.69
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2 341 110.71
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V1-08
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V1-31

V1-32

V1-33

V1-34

599 042.08

599 062.77

599 077.55

599 086.95

599 183.17

599 179.33

599 204.05

599 230.12

599 246.11

599 237.62

599 211.62

599 211.27

599 213.49

599 221.84

599 258.21

599 276.70

599 282.33

599 268.46

599 208.37

599 220.51

599 180.25

599 147.37

599 146.62

599 126.04

599 128.81

599 060.87

599 031.99

599 042.03

599 010.70

598 993.70

598 974.54

598 960.32

598 941.98

598 938.78

598 963.66

598 968.93
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598 995.64
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599 003.37
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2 340 860.90

2 340 854.46

2 340 872.23

2 340 847.22

2 340 828.23

2 340 789.47
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2 340 755.95

2 340 710.84 599 253.67

2 340 718.64

2 340 691.20

2 340 676.72

2 340 665.73

2 340 667.46

2 340 599.49

2 340 523.75

2 340 477.57

2 340 482.45

2 340 436.46

2 340 425.20

2 340 397.44

2 340 392.64

2 340 401.23

2 340 400.50

2 340 411.44

2 340 427.43

2 340 473.35

2 340 481.32

23 40 505.92

2 340 487.65

2 340 505.95

2 340 515.85

2 340 506.80

2 340 541.47

2 340 561.94

2 340 571.48

2 340 588.89 598 967.62

2 340 629.24

2 340 672.03

2 340 739.30

2 340 745.63

2 340 800.34

2 340 826.45

2 340 826.16

2 340 849.12 599 020.22
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V3-02

V3-03

V3-04

V3-05

V3-06
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V3-08

V3-09

V3-10

V3-11
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V3-13

V3-14

V3-15

V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-20
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V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29

V3-30

V3-31

Bảng tọa độ khép góc ranh giới khai thác 

Khu vực Diện tích
(ha)

Khu I 7,4

Khu II 10,8

Khu III 6,5
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Ao

22.99

18.23

17.42

48.65

16.58
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26.25
34.02

18.79
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16.5915.31
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61.51

50.82

59.47

53.17

66.17

42.8440.15
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39.18

38.24

34.33

38.01

31.6

24.32

42.33

39.31

20.32

40.24

31.89

28.13

20.8 23.92

32.01

27.35

24.11

20.59

37.26
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39.41

37.88

28.03

37.59

37.34

30.13

29.77

24.32

22.83

19.89

48.53

51.88

38.52

24.04

42.53

40.83
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26.4

36.27

32.74

34.72

32.76

23.91

34.33

29.08

15.26

18.51

16.94

15.02

13.35
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33.42
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23.43
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38.24

56.21
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51.61

29.47

32.53

28.52

34.52
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13.78

41.09

32.59

44.74
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38.6

38.23
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55.88
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46.65
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62.06
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40.44
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19.91

20.77
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16.28

29.98

33.37

40.71
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31.55
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13.28

17.64
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18.63
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20.62
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17.42

20.12 18.72
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16.85

16.79
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16.23

15.79

16.01

16.52

16.68

22

26.03

12.73

12.88

15.61

16.88

16.57

16.34

12.66

13.67

13.02

12.9916.54

15.6

16.02
15.94

17.1

20

22.03

16.38

32.11

35.17

29

37.06

32.13

37.18

44.03

48.06

52.09

50.14

47.18

36.03

35.06

45.1

30
33.05

28.09

37.11

37

49.06

51.11

45.13

50.17

51.22

40.05

43.08
53.09

58.1157.14

48.03

43.08

37.1

34.03

33.05

37.45

16.09

15.615.21

15.01

14.66

15.31

17.66

16.57

20.42
21.05

26.08

18.13

26.8223.25

23.15

24.38

23.71 26.19
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41.11
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55.21
59
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48.21

42.01

22.16
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27
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25.21

19.08

17.48
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15.6
17.03
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18.64
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22.16

27.68

33.03
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43.6
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20.14
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40.09
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36.02
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32.56

31.17

30.5328.21
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42.09
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33.21
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46.62

41.94

44.76

15.6

15.36

21.56
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BÌNH ĐỒ
PHÂN KHỐI TRỮ LƯỢNG

Số hiệu bản vẽ:

TKCS

Phòng
thiết kế

NĂMKÝ TÊNHỌ VÀ TÊNCHỨC DANH

Giám đốc

Chủ nhiệm TK

Kiểm tra

Chủ trì TK

Thiết kế

Nguyễn Hữu Khẩn

Nguyễn Bắc Vũ

PHẦN: ĐỊA CHẤT

Giai đoạn Tỷ lệ

1/2.000 PHÒNG
KTM

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG

VÀ KHOÁNG SẢN HÀ THÀNH

8/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÌNH MINH HD 68

Đỗ Ngọc Thái

Phạm Văn Định

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
THÔNG THƯỜNG TẠI KHU VỰC ĐỒI TRẠI MÉT, ĐỒI TRẠI QUAN, PHƯỜNG BẾN TẮM,

THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

Nguyễn Văn Hải

T1-K1

T2-K1

T3-K2

T4-K2

T5-K2

T6-K3

T7-K3

T8-K3

1-122

2-122

4-122

3-122

5-122

6-122

T6A-K3

T1A-K1

T3A-K2

T4A-K2

T7A-K3

LK8-K2
39,65

LK7-K2
29,53

LK1-K1
25,55

LK2-K1
23,48

LK3-K1
36,63

LK6-K1
57,12

LK5-K1
65,02

LK4-K1
26,0

LK9-K2
20,93

LK10-K2
28,94

LK13-K3
31,66

LK14-K3
33,61

LK15-K3
24,52

LK12-K3
18,0

LK11-K2
24,54

VL-7

VL-6

VL-3

VL-2

12,0

VL-5

VL-1

H3-K2

H4-K2

H5-K3

H6-K3

H2-K2

H1-K1

VL-4

8,0

21,5

15,0

50,0

41,5

13,8

25,0

9,0

19,2

11,0

9,8

15,0

25,0

10,6

50

Ranh giới khai thác khu 1

Điểm ĐCCS

Điểm độ cao bản vẽ

Đường đồng mức
và giá trị (m)

Ao
105562
38.741

66.17

Taluy

Điểm đường chuyền kinh vĩ

Nhà, bể nước

KV-1
16.213

Điểm đa giác 2II-1
22.909

Tên điểm
Độ cao

BÓb

V1-01
Mốc, số hiệu mốc ranh
giới cấp phép khai thác

Giao thông

CHỈ DẪN

Tên điểm
Độ cao

Tên điểm
Độ cao

Ranh giới khai thác khu 2

Ranh giới khai thác khu 3

Ranh giới khối trữ lượng

Số hiệu khối - cấp trữ lượng

Lỗ khoan 
thăm dò

LK8-k2
39,65

Số hiệu
Cao độ miệng

LK (m)

Hệ thống tuyến thăm dò
và số hiệu

TT
T.1-K1

Vết lộ và số hiệu

Hào và số hiệu

VL-7

H3-K2

Chiều sâu (m)

50

Điểm độ cao và giá trị (m)

Đường bình đồ và giá trị (m)

66.17

4-122

599 362.48

599 457.26

599 489.37

599 506.66

599 490.78

599 497.61

599 546.98

599 563.58

599 635.04

599 554.31

599 460.72

599 467.27

599 433.38

599 432.87

599 419.92

599 370.22

599 374.68

599 312.69

599 302.26

599 294.26

599 292.27

599 281.39

599 293.61

599285.79

599 284.49

599 289.38

599 327.12

599 349.07

599 358.62

2 340 702.82

2 340 700.36 599 397.76

2 340 647.62

2 340 607.64

2 340 576.71
2 340 564.75

2 340 542.97

2 340 469.82

2 340 478.23

2 340 345.26

2 340 295.53 599 629.17

2 340 318.69

2 340 370.36

2 340 380.85

2 340 407.26

2 340 415.48

2 340 433.51

2 340 470.64

2 340 477.28

2 340 516.20

2 340 495.96

2 340 491.17

2 340 521.08

2 340 564.47

2 340 568.28

2 340 595.35

2 340 622.75

2 340 636.73

2 340 670.03

2 340 680.21

2 340 689.56

V2-01

V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07

V2-08

V2-09

V2-10

V2-11

V2-12

V2-13

V2-14

V2-15

V2-16

V2-17

V2-18

V2-19

V2-20

V2-21

V2-22

V2-23

V2-24

V2-25

V2-26

V2-27

V2-28

V2-29

V2-30

V2-31

V2-32

V2-33

V2-34

V2-35

V2-36

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44

V2-45

V2-46

Điểm góc
Y (m)X (m)

V1-01

Hệ tọa độ VN2000,
KTT 105030' múi chiếu 3o

V1-02

2 341 201.77 599 373.59

2 341 225.40 599 424.46

2 341 241.48 599 401.51

2 341 166.27

2 341 107.88

2 341 096.29

2 341 076.32

2 341 061.20

2 341 056.11

2 341 040.10

2 341 015.24

2 341 010.25

2 340 933.06

2 340 794.42

2 340 823.34

2 340 859.70

2 340 875.83

2 340 896.95

2 340 912.35

2 340 900.84

2 340 918.53

2 340 965.32

2 341 017.82

2 341 037.34

2 341 054.90

2 341 052.15

2 341 042.47

2 341 048.86

2 341 084.69

2 341 083.17

2 341 110.71

2 341 124.60

2 340 920.39

599 442.37

599 459.28

599 477.70

599 453.06

599 439.99

599 479.95

599 509.94

599 512.89

599 464.80

599 463.79

599 401.95

599 398.10

599 344.40

599 313.29

599 268.34

599 239.40

599 202.63

599 182.51

599 177.39

599 150.25

599 099.92

599 114.86

599 132.55

599 174.81

599 233.49

599 266.57

599 269.88

599 325.00

599 371.41

599 383.37

599 352.13

2 341 197.34V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-07

V1-08

V1-09

V1-10

V1-11

V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19

V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27

V1-28

V1-29

V1-30

V1-31

V1-32

V1-33

V1-34

599 042.08

599 062.77

599 077.55

599 086.95

599 183.17

599 179.33

599 204.05

599 230.12

599 246.11

599 237.62

599 211.62

599 211.27

599 213.49

599 221.84

599 258.21

599 276.70

599 282.33

599 268.46

599 208.37

599 220.51

599 180.25

599 147.37

599 146.62

599 126.04

599 128.81

599 060.87

599 031.99

599 042.03

599 010.70

598 993.70

598 974.54

598 960.32

598 941.98

598 938.78

598 963.66

598 968.93

598 961.75

598 995.64

599 010.97

599 003.37

598 990.82

599 004.65

599 009.68

2 340 875.17

2 340 860.90

2 340 854.46

2 340 872.23

2 340 847.22

2 340 828.23

2 340 789.47

2 340 782.18

2 340 755.95

2 340 710.84 599 253.67

2 340 718.64

2 340 691.20

2 340 676.72

2 340 665.73

2 340 667.46

2 340 599.49

2 340 523.75

2 340 477.57

2 340 482.45

2 340 436.46

2 340 425.20

2 340 397.44

2 340 392.64

2 340 401.23

2 340 400.50

2 340 411.44

2 340 427.43

2 340 473.35

2 340 481.32

23 40 505.92

2 340 487.65

2 340 505.95

2 340 515.85

2 340 506.80

2 340 541.47

2 340 561.94

2 340 571.48

2 340 588.89 598 967.62

2 340 629.24

2 340 672.03

2 340 739.30

2 340 745.63

2 340 800.34

2 340 826.45

2 340 826.16

2 340 849.12 599 020.22

V3-01

V3-02

V3-03

V3-04

V3-05

V3-06

V3-07

V3-08

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15

V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-20

V3-21

V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29

V3-30

V3-31

Bảng tọa độ khép góc ranh giới khai thác 

Khu vực Diện tích
(ha)

Khu I 7,4

Khu II 10,8

Khu III 6,5

V3-09



Ao

Ao

Ao

Ao

22.99

18.23

17.42

16.58
36.82

54.47

39.11

40.19

26.25
34.02

22.327.25

13.42

14.23
13.88

30.29

30.1

33.5
47.12

54.68

40.41

35.56

31.81

37.82

44.21

40.24

38.33

38.59

35.1824.65

29.25

26.84

21.04

30.51

26
22.51

16.3

16.79

25.97

25.54

32.8728.81

24.93

21.9

43.02

22.26

12.84

16.73

30.72

16.5915.31

60.86

61.51

50.82

59.47

53.17

66.17

42.8440.15

40.82

39.18

38.24

34.33

38.01

31.6

24.32

42.33

39.31

20.32

40.24

31.89

28.13

20.8 23.92

32.01

27.35

24.11

20.59

37.26

37.24

39.41

37.88

28.03

37.59

37.34

30.13

29.77

24.32

22.83

19.89

48.53

51.88

38.52

24.04

42.53

40.83

44.9544.95

34.08

26.4

36.27

32.74

34.72

32.76

23.91

34.33

29.08

15.26

18.51

16.94

15.02

13.35

32.33

37.74

33.42

21.35

30.69

23.4

22.09

23.43

23.76

56.21

50.21

51.61

29.47

32.53

28.52

34.52

41.09

32.59

44.74

40.94

38.6

38.23

38.79

24.5

64.53

55.88

46.65

47.83

48.25

40.44

21.44

19.91

20.77

17.96

16.28

29.98

33.37

40.71

45.89

61.83

58.6

39
33.7

25.37

26.51
27.47

24.95

16.94

16.4

17.32
18.6

17.7116.17

15.7

15.96

15.5

15.67

15.89

16.68

18.2

20.59

20.81
22.29

23.89
23.11

22.15

21

21.28
21.9

18.9

24.66

25.45

40.71

43.8

43.01

31.55

28.93

22.5

30.97

30.88

25.32

21.0315.46

14.47

12.84

12.94

13.02

13.91

14.32
14.1

13.28

17.64

18.09

17.85

18.63

20.02

20.62

18.89

19.07

17.42

18.72

15.27
16.85

16.79

17.48

16.23

15.79

16.01

16.52

16.68

22

26.03

12.73

12.88

15.61

16.88

16.57

16.34

12.66

13.67

13.02

12.9916.54

15.6

16.02
15.94

17.1

20

22.03

16.38

32.11

35.17

29

37.06

32.13

37.18

44.03

48.06

52.09

50.14

47.18

36.03

35.06

45.1

30
33.05

28.09

37.11

37

49.06

51.11

45.13

50.17

51.22

40.05

43.08
53.09

58.1157.14

48.03

43.08

37.1

34.03

33.05

37.45

16.09

15.615.21

15.01

14.66

15.31

17.66

16.57

20.42
21.05

26.08

18.13

23.15

24.38

23.71 26.19

24.17

25.19

26.65

41.11

53.66

59

48.21

42.01

22.16

21.06

27

35.66
25.21

19.08

17.48

16.58

15.6
17.03

18.38

20.06
20.71

18.26

17.7
18.16

15.04

15.44

15.74

18.64

15.81

22.61

13.31

22.16

27.68

33.03

27.38
31.03

38.09

29.13

35

21.08

20.14

13.44

15.95

13.11

14.1

15.87

15.79

15.46

13.58

13.91

14.21

14.51

15.06

39.06

40.09

40.11

40.16

44.3240.57

39

28.09

41.6

43.22

36.02

24.57

25.14

32.19

21.45

26.05

22.56

19.47 30.13

22.21

27.02

15.57

15.5

15.77

15.22

28.02

34.03

32.56

31.17

30.5328.21

28
22.03

34.06

42.09

39.11
33.21

39

33.03

42.11

23.7923.16

21.8

17.19

19.21

17

18.03

20.05

20.47

17.95

20.18 17.9

33.03

16.66

19.17

21.06
19.71

22.65

27.22

23.39

22.16

19.24

18.91

20.01

21.24

19.84

23.61

26.16

11.24

16.85

20.76

27.99

32.94

29.94

30.51

27.33

27.55

26.56 29.22

23.33

37.72

33.2

28.25

36.62

42.73

42.75

22.36

41.94

44.76

15.36

21.56

23.87
37.64

27.96

22.25

24.56
19.32

27.32

21.78

26.67

31.23

17.63

15.63

37.03

27.86

20.36

23.06
27.41

22.39

18.89

47.43

41.94

53.74

43.66 43.82

43.13

33.52

23.29
23.5

24.57 31.44

42.13

23.88

18.27

24.14

35.35

19.55

37.28

18.51

35.44

17.43

24.17

36.34

18.74
21.32

20.76

27.8

32.64

20.74

29.22

46.81

55.63

27.3336.87

23.44

18.28

12.4

14.87

15.55

12.43

18.52

11.58

11.86

11.95

Ao

II-1
22.909

II-2
18.342

II-3
14.513

II-4
17.781

II-5
14.739

II-6
12.946

KHU I

KHU III
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Ranh giới khai thác khu 1

Điểm ĐCCS

Điểm độ cao bản vẽ

Đường đồng mức
và giá trị (m)

Ao
105562
38.741

66.17

Taluy

Điểm đường chuyền kinh vĩ

Nhà, bể nước

KV-1
16.213

Điểm đa giác 2
II-1

22.909

Tên điểm
Độ cao

BÓb

V1-01
Mốc, số hiệu mốc ranh
giới cấp phép khai thác

Giao thông

g
g

g g

b2

b2
b2

g

b2

g

g

g

g
g

b2

b2

b2

b2

g

g

V1-01

V1-02

V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-08
V1-09

V1-10

V1-11
V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27
V1-28

V1-29

V1-30
V1-31

V1-32
V1-33

V1-34

V1-07

V2-01
V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07
V2-08

V2-09

V2-10V2-11

V2-12

V2-13

V2-14
V2-15

V2-16

V2-17

V2-18
V2-19

V2-20
V2-21

V2-22
V2-23

V2-24
V2-25

V2-26V2-27

V2-28
V2-29

V2-30

V2-31

V2-32
V2-33V2-34

V2-35

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44
V2-45

V2-46

V3-01
V3-02

V3-03

V3-04

V3-05
V3-06

V3-07

V3-08

V3-09

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15
V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-20

V3-21
V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29
V3-30

V3-31

V2-36

m­¬ng

BÓ

B¹ch ®µn

V¶i

Hoa §µo

Na

Na

V¶i

Døa
KeoNa

Nh·n

BÓ

Na

Gç s­a

L¨ng mé

MiÕu

MÝt, na

g

g

b1

g
b2

g

g
b2

g
g

g
g

b

b
mé

g

g

g

g

g

V¶i

V¶i

g

Na

g

g

b2

b2

b

b2

b2

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

b

g
g

Khu trång V¶i

Khu tr¹i Quan

Khu tr¹i MÐt

®­êng bª t«ng

§­êng bª t«ng

§
­êng ®Êt

§
­êng bª t«ng

§åi Tr¹i Quan

Khu d©n c­ Tr­êng Quan

BÓ

BÓ

BÓ

BÓ

V¶i

b
V¶i

Na

40

60

45

40

15

50

40

65

20
55

55

60

25

45

40

30

45

30

35

35

15

55

50

3035

40

25

20

®­êng bª t«ng

®­
ên

g 
bª

 t«
ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

25

CHỈ DẪN

Ao

na

§
­êng bª t«ng

Tên điểm
Độ cao

Tên điểm
Độ cao

Ranh giới khai thác khu 2

Ranh giới khai thác khu 3

TKCS/TM - 05

BẢN ĐỒ
KẾT THÚC XÂY DỰNG CƠ BẢN

Số hiệu bản vẽ:

TKCS

Phòng
thiết kế

NĂMKÝ TÊNHỌ VÀ TÊNCHỨC DANH

Giám đốc

Chủ nhiệm TK

Kiểm tra

Chủ trì TK

Thiết kế

Nguyễn Hữu Khẩn

Nguyễn Bắc Vũ

PHẦN: KHAI THÁC

Giai đoạn Tỷ lệ

1/2.000 PHÒNG
KTM

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG

VÀ KHOÁNG SẢN HÀ THÀNH

8/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÌNH MINH HD 68

Đỗ Ngọc Thái

Phạm Văn Định

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
THÔNG THƯỜNG TẠI KHU VỰC ĐỒI TRẠI MÉT, ĐỒI TRẠI QUAN, PHƯỜNG BẾN TẮM,

THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

Nguyễn Văn Hải

+55m

KHU II

+45m

Bãi xúc khu II

Bãi chứa số 1

+20m

Bãi xúc khu I

+23m

Bãi chứa số 2

+45m

Bãi xúc khu III

Đường vận chuyển chính

Đường mở vỉa khu I

Đường mở vỉa khu III

Đường mở vỉa khu II

Đường nối khu II - khu III

+17m

Hồ lắng khu II

+17m

Trạm cân
Cầu rửa xe

+13

Hồ lắng khu III

+22m

Hồ lắng khu I

1
3 2

5

Đường
 n

ối
 khu

 I 
- k

hu
 II

599 362.48

599 457.26

599 489.37

599 506.66

599 490.78

599 497.61

599 546.98

599 563.58

599 635.04

599 554.31

599 460.72

599 467.27

599 433.38

599 432.87

599 419.92

599 370.22

599 374.68

599 312.69

599 302.26

599 294.26

599 292.27

599 281.39

599 293.61

599285.79

599 284.49

599 289.38

599 327.12

599 349.07

599 358.62

2 340 702.82

2 340 700.36 599 397.76

2 340 647.62

2 340 607.64

2 340 576.71
2 340 564.75

2 340 542.97

2 340 469.82

2 340 478.23

2 340 345.26

2 340 295.53 599 629.17

2 340 318.69

2 340 370.36

2 340 380.85

2 340 407.26

2 340 415.48

2 340 433.51

2 340 470.64

2 340 477.28

2 340 516.20

2 340 495.96

2 340 491.17

2 340 521.08

2 340 564.47

2 340 568.28

2 340 595.35

2 340 622.75

2 340 636.73

2 340 670.03

2 340 680.21

2 340 689.56

V2-01

V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07

V2-08

V2-09

V2-10

V2-11

V2-12

V2-13

V2-14

V2-15

V2-16

V2-17

V2-18

V2-19

V2-20

V2-21

V2-22

V2-23

V2-24

V2-25

V2-26

V2-27

V2-28

V2-29

V2-30

V2-31

V2-32

V2-33

V2-34

V2-35

V2-36

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44

V2-45

V2-46

Điểm góc
Y (m)X (m)

V1-01

Hệ tọa độ VN2000,
KTT 105030' múi chiếu 3o

V1-02

2 341 201.77 599 373.59

2 341 225.40 599 424.46

2 341 241.48 599 401.51

2 341 166.27

2 341 107.88

2 341 096.29

2 341 076.32

2 341 061.20

2 341 056.11

2 341 040.10

2 341 015.24

2 341 010.25

2 340 933.06

2 340 794.42

2 340 823.34

2 340 859.70

2 340 875.83

2 340 896.95

2 340 912.35

2 340 900.84

2 340 918.53

2 340 965.32

2 341 017.82

2 341 037.34

2 341 054.90

2 341 052.15

2 341 042.47

2 341 048.86

2 341 084.69

2 341 083.17

2 341 110.71

2 341 124.60

2 340 920.39

599 442.37

599 459.28

599 477.70

599 453.06

599 439.99

599 479.95

599 509.94

599 512.89

599 464.80

599 463.79

599 401.95

599 398.10

599 344.40

599 313.29

599 268.34

599 239.40

599 202.63

599 182.51

599 177.39

599 150.25

599 099.92

599 114.86

599 132.55

599 174.81

599 233.49

599 266.57

599 269.88

599 325.00

599 371.41

599 383.37

599 352.13

2 341 197.34V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-07

V1-08

V1-09

V1-10

V1-11

V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19

V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27

V1-28

V1-29

V1-30

V1-31

V1-32

V1-33

V1-34

599 042.08

599 062.77

599 077.55

599 086.95

599 183.17

599 179.33

599 204.05

599 230.12

599 246.11

599 237.62

599 211.62

599 211.27

599 213.49

599 221.84

599 258.21

599 276.70

599 282.33

599 268.46

599 208.37

599 220.51

599 180.25

599 147.37

599 146.62

599 126.04

599 128.81

599 060.87

599 031.99

599 042.03

599 010.70

598 993.70

598 974.54

598 960.32

598 941.98

598 938.78

598 963.66

598 968.93

598 961.75

598 995.64

599 010.97

599 003.37

598 990.82

599 004.65

599 009.68

2 340 875.17

2 340 860.90

2 340 854.46

2 340 872.23

2 340 847.22

2 340 828.23

2 340 789.47

2 340 782.18

2 340 755.95

2 340 710.84 599 253.67

2 340 718.64

2 340 691.20

2 340 676.72

2 340 665.73

2 340 667.46

2 340 599.49

2 340 523.75

2 340 477.57

2 340 482.45

2 340 436.46

2 340 425.20

2 340 397.44

2 340 392.64

2 340 401.23

2 340 400.50

2 340 411.44

2 340 427.43

2 340 473.35

2 340 481.32

23 40 505.92

2 340 487.65

2 340 505.95

2 340 515.85

2 340 506.80

2 340 541.47

2 340 561.94

2 340 571.48

2 340 588.89 598 967.62

2 340 629.24

2 340 672.03

2 340 739.30

2 340 745.63

2 340 800.34

2 340 826.45

2 340 826.16

2 340 849.12 599 020.22

V3-01

V3-02

V3-03

V3-04

V3-05

V3-06

V3-07

V3-08

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15

V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-20

V3-21

V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29

V3-30

V3-31

Bảng tọa độ khép góc ranh giới khai thác 

Khu vực Diện tích
(ha)

Khu I 7,4

Khu II 10,8

Khu III 6,5

V3-09

4

15.6



Ao

Ao

Ao

Ao

22.99

18.23

17.42

16.58
36.82

54.47

39.11

40.19

26.25
34.02

22.327.25

13.42

14.23
13.88

30.29

30.1

33.5
47.12

54.68

40.41

35.56

31.81

37.82

44.21

40.24

38.33

38.59

35.1824.65

29.25

26.84

21.04

30.51

26
22.51

16.3

16.79

25.97

25.54

32.8728.81

24.93

21.9

43.02

22.26

12.84

16.73

30.72

16.5915.31

60.86

61.51

50.82

59.47

53.17

66.17

42.8440.15

40.82

39.18

38.24

34.33

38.01

31.6

24.32

42.33

39.31

20.32

40.24

31.89

28.13

20.8 23.92

32.01

27.35

24.11

20.59

37.26

37.24

39.41

37.88

28.03

37.59

37.34

30.13

29.77

24.32

22.83

19.89

48.53

51.88

38.52

24.04

42.53

40.83

44.9544.95

34.08

26.4

36.27

32.74

34.72

32.76

23.91

29.08

15.26

18.51

16.94

15.02

13.35

32.33

37.74

33.42

21.35

30.69

23.4

22.09

23.43

23.76

56.21

50.21

51.61

29.47

32.53

28.52

34.52

41.09

32.59

44.74

40.94

38.6

38.23

38.79

24.5

64.53

55.88

46.65

47.83

48.25

40.44

21.44

19.91

20.77

17.96

16.28

29.98

33.37

40.71

45.89

61.83

58.6

39
33.7

25.37

26.51
27.47

24.95

16.94

16.4

17.32
18.6

17.7116.17

15.7

15.96

15.5

15.67

15.89

16.68

18.2

20.59

20.81
22.29

23.89
23.11

22.15

21

21.28
21.9

18.9

24.66

25.45

40.71

43.8

43.01

31.55

28.93

22.5

30.97

30.88

25.32

21.0315.46

14.47

12.84

12.94

13.02

13.91

14.32
14.1

13.28

17.64

18.09

17.85

18.63

20.02

20.62

18.89

19.07

17.42

18.72

15.27
16.85

16.79

17.48

16.23

15.79

16.01

16.52

16.68

22

26.03

12.73

12.88

15.61

16.88

16.57

16.34

12.66

13.67

13.02

12.9916.54

15.6

16.02
15.94

17.1

20

22.03

16.38

32.11

35.17

29

37.06

32.13

37.18

44.03

48.06

52.09

50.14

47.18

36.03

35.06

45.1

30
33.05

28.09

37.11

37

49.06

51.11

45.13

50.17

51.22

40.05

43.08
53.09

58.1157.14

48.03

43.08

37.1

34.03

33.05

37.45

16.09

15.615.21

15.01

14.66

15.31

17.66

16.57

20.42
21.05

26.08

18.13

23.15

24.38

23.71 26.19

24.17

25.19

26.65

41.11

53.66

59

48.21

42.01

22.16

21.06

27

35.66
25.21

19.08

17.48

16.58

15.6
17.03

18.38

20.06
20.71

18.26

17.7
18.16

15.04

15.44

15.74

18.64

15.81

22.61

13.31

22.16

27.68

33.03

27.38
31.03

38.09

29.13

35

21.08

20.14

13.44

15.95

13.11

14.1

15.87

15.79

15.46

13.58

13.91

14.21

14.51

15.06

39.06

40.09

40.11

40.16

44.3240.57

39

28.09

41.6

43.22

36.02

24.57

25.14

32.19

21.45

26.05

22.56

19.47 30.13

22.21

27.02

15.57

15.5

15.77

15.22

28.02

34.03

32.56

31.17

30.5328.21

28
22.03

34.06

42.09

39.11
33.21

39

33.03

42.11

23.7923.16

21.8

17.19

19.21

17

18.03

20.05

20.47

17.95

20.18 17.9

33.03

16.66

19.17

21.06
19.71

22.65

27.22

23.39

22.16

19.24

18.91

20.01

21.24

19.84

23.61

26.16

11.24

16.85

20.76

27.99

32.94

29.94

30.51

27.33

27.55

26.56 29.22

23.33

37.72

33.2

28.25

36.62

42.73

42.75

22.36

41.94

44.76

15.36

21.56

23.87
37.64

27.96

22.25

24.56
19.32

27.32

21.78

26.67

31.23

17.63

15.63

37.03

27.86

20.36

23.06
27.41

22.39

18.89

47.43

41.94

53.74

43.66 43.82

43.13

33.52

23.29
23.5

24.57 31.44

42.13

23.88

18.27

24.14

35.35

19.55

37.28

18.51

35.44

17.43

24.17

36.34

18.74
21.32

20.76

27.8

32.64

20.74

29.22

46.81

55.63

27.3336.87

23.44

18.28

12.4

14.87

15.55

12.43

18.52

11.58

11.86

11.95

Ao

II-1
22.909

II-2
18.342

II-3
14.513

II-4
17.781

II-5
14.739

II-6
12.946

KHU I

KHU III
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Ranh giới khai thác khu 1

Điểm ĐCCS

Điểm độ cao bản vẽ

Đường đồng mức
và giá trị (m)

Ao
105562
38.741

66.17

Taluy

Điểm đường chuyền kinh vĩ

Nhà, bể nước

KV-1
16.213

Điểm đa giác 2
II-1

22.909

Tên điểm
Độ cao

BÓb

V1-01
Mốc, số hiệu mốc ranh
giới cấp phép khai thác

Giao thông

g
g

g g

b2

b2
b2

g

b2

g

g

g

g
g

b2

b2

b2

b2

g

g

V1-01

V1-02

V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-08
V1-09

V1-10

V1-11
V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27
V1-28

V1-29

V1-30
V1-31

V1-32
V1-33

V1-34

V1-07

V2-01
V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07
V2-08

V2-09

V2-10V2-11

V2-12

V2-13

V2-14
V2-15

V2-16

V2-17

V2-18
V2-19

V2-20
V2-21

V2-22
V2-23

V2-24
V2-25

V2-26V2-27

V2-28
V2-29

V2-30

V2-31

V2-32
V2-33V2-34

V2-35

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44
V2-45

V2-46

V3-01
V3-02

V3-03

V3-04

V3-05V3-06

V3-07

V3-08

V3-09

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15
V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-20

V3-21
V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29
V3-30

V3-31

V2-36

m­¬ng

BÓ

B¹ch ®µn

V¶i

Hoa §µo

Na

Na

V¶i

Døa
KeoNa

Nh·n

BÓ

Na

Gç s­a

L¨ng mé

MiÕu

MÝt, na

g

g

b1

g
b2

g

g
b2

g
g

g
g

b

b
mé

g

g

g

g

g

V¶i

V¶i

g

Na

g

g

b2

b2

b

b2

b2

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

b

g
g

Khu trång V¶i

Khu tr¹i Quan

Khu tr¹i MÐt

®­êng bª t«ng

§­êng bª t«ng

§
­êng ®Êt

§
­êng bª t«ng

§åi Tr¹i Quan

Khu d©n c­ Tr­êng Quan

BÓ

BÓ

BÓ

BÓ

V¶i

b
V¶i

Na

40

60

45

40

15

50

40

65

20
55

55

60

25

45

40

30

45

30

35

35

15

55

50

3035

40

25

20

®­êng bª t«ng

®­
ên

g 
bª

 t«
ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

25

CHỈ DẪN

Ao

na

§
­êng bª t«ng

Tên điểm
Độ cao

Tên điểm
Độ cao

Ranh giới khai thác khu 2

Ranh giới khai thác khu 3

TKCS/TM - 06

BẢN ĐỒ
TỔNG MẶT BẰNG KHU MỎ

Số hiệu bản vẽ:

TKCS

Phòng
thiết kế

NĂMKÝ TÊNHỌ VÀ TÊNCHỨC DANH

Giám đốc

Chủ nhiệm TK

Kiểm tra

Chủ trì TK

Thiết kế

Nguyễn Hữu Khẩn

Nguyễn Bắc Vũ

PHẦN: MẶT BẰNG

Giai đoạn Tỷ lệ

1/2.000 PHÒNG
KTM

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG

VÀ KHOÁNG SẢN HÀ THÀNH

8/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÌNH MINH HD 68

Đỗ Ngọc Thái

Phạm Văn Định

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
THÔNG THƯỜNG TẠI KHU VỰC ĐỒI TRẠI MÉT, ĐỒI TRẠI QUAN, PHƯỜNG BẾN TẮM,

THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

Nguyễn Văn Hải

+55m

KHU II

+45m

Bãi xúc khu II

Bãi chứa số 1

+20m

Bãi xúc khu I

+23m

Bãi chứa số 2

+45m

Bãi xúc khu III

Đường vận chuyển chính

Đường mở vỉa khu 1

Đường mở vỉa khu III

Đường mở vỉa khu 2 +17m

Hồ lắng khu 2

+17m

Trạm cân
Cầu rửa xe

+13

Hồ lắng khu 3

+22m

Hồ lắng khu 1

Tổng 24,7

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

1

D.TÍCH (HA)LOẠI ĐẤT

24,7

7,4

10,8

6,5

Khu vực khai trường

Khu II

-

-

Khu III

Khu I

-

1
3 2

5

Nhµ vÖ sinh

CHỈ DẪN:

Nhµ ®iÒu hµnh má

X­ëng söa ch÷a thiÕt bÞ

Nhµ b¶o vÖ

Tr¹m c©n

1

2

3

4

5

6

Kho chÊt th¶i nguy h¹i

6

10

599 362.48

599 457.26

599 489.37

599 506.66

599 490.78

599 497.61

599 546.98

599 563.58

599 635.04

599 554.31

599 460.72

599 467.27

599 433.38

599 432.87

599 419.92

599 370.22

599 374.68

599 312.69

599 302.26

599 294.26

599 292.27

599 281.39

599 293.61

599285.79

599 284.49

599 289.38

599 327.12

599 349.07

599 358.62

2 340 702.82

2 340 700.36 599 397.76

2 340 647.62

2 340 607.64

2 340 576.71
2 340 564.75

2 340 542.97

2 340 469.82

2 340 478.23

2 340 345.26

2 340 295.53 599 629.17

2 340 318.69

2 340 370.36

2 340 380.85

2 340 407.26

2 340 415.48

2 340 433.51

2 340 470.64

2 340 477.28

2 340 516.20

2 340 495.96

2 340 491.17

2 340 521.08

2 340 564.47

2 340 568.28

2 340 595.35

2 340 622.75

2 340 636.73

2 340 670.03

2 340 680.21

2 340 689.56

V2-01

V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07

V2-08

V2-09

V2-10

V2-11

V2-12

V2-13

V2-14

V2-15

V2-16

V2-17

V2-18

V2-19

V2-20

V2-21

V2-22

V2-23

V2-24

V2-25

V2-26

V2-27

V2-28

V2-29

V2-30

V2-31

V2-32

V2-33

V2-34

V2-35

V2-36

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44

V2-45

V2-46

Điểm góc
Y (m)X (m)

V1-01

Hệ tọa độ VN2000,
KTT 105030' múi chiếu 3o

V1-02

2 341 201.77 599 373.59

2 341 225.40 599 424.46

2 341 241.48 599 401.51

2 341 166.27

2 341 107.88

2 341 096.29

2 341 076.32

2 341 061.20

2 341 056.11

2 341 040.10

2 341 015.24

2 341 010.25

2 340 933.06

2 340 794.42

2 340 823.34

2 340 859.70

2 340 875.83

2 340 896.95

2 340 912.35

2 340 900.84

2 340 918.53

2 340 965.32

2 341 017.82

2 341 037.34

2 341 054.90

2 341 052.15

2 341 042.47

2 341 048.86

2 341 084.69

2 341 083.17

2 341 110.71

2 341 124.60

2 340 920.39

599 442.37

599 459.28

599 477.70

599 453.06

599 439.99

599 479.95

599 509.94

599 512.89

599 464.80

599 463.79

599 401.95

599 398.10

599 344.40

599 313.29

599 268.34

599 239.40

599 202.63

599 182.51

599 177.39

599 150.25

599 099.92

599 114.86

599 132.55

599 174.81

599 233.49

599 266.57

599 269.88

599 325.00

599 371.41

599 383.37

599 352.13

2 341 197.34V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-07

V1-08

V1-09

V1-10

V1-11

V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19

V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27

V1-28

V1-29

V1-30

V1-31

V1-32

V1-33

V1-34

599 042.08

599 062.77

599 077.55

599 086.95

599 183.17

599 179.33

599 204.05

599 230.12

599 246.11

599 237.62

599 211.62

599 211.27

599 213.49

599 221.84

599 258.21

599 276.70

599 282.33

599 268.46

599 208.37

599 220.51

599 180.25

599 147.37

599 146.62

599 126.04

599 128.81

599 060.87

599 031.99

599 042.03

599 010.70

598 993.70

598 974.54

598 960.32

598 941.98

598 938.78

598 963.66

598 968.93

598 961.75

598 995.64

599 010.97

599 003.37

598 990.82

599 004.65

599 009.68

2 340 875.17

2 340 860.90

2 340 854.46

2 340 872.23

2 340 847.22

2 340 828.23

2 340 789.47

2 340 782.18

2 340 755.95

2 340 710.84 599 253.67

2 340 718.64

2 340 691.20

2 340 676.72

2 340 665.73

2 340 667.46

2 340 599.49

2 340 523.75

2 340 477.57

2 340 482.45

2 340 436.46

2 340 425.20

2 340 397.44

2 340 392.64

2 340 401.23

2 340 400.50

2 340 411.44

2 340 427.43

2 340 473.35

2 340 481.32

23 40 505.92

2 340 487.65

2 340 505.95

2 340 515.85

2 340 506.80

2 340 541.47

2 340 561.94

2 340 571.48

2 340 588.89 598 967.62

2 340 629.24

2 340 672.03

2 340 739.30

2 340 745.63

2 340 800.34

2 340 826.45

2 340 826.16

2 340 849.12 599 020.22

V3-01

V3-02

V3-03

V3-04

V3-05

V3-06

V3-07

V3-08

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15

V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-20

V3-21

V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29

V3-30

V3-31

Bảng tọa độ khép góc ranh giới khai thác 

Khu vực Diện tích
(ha)

Khu I 7,4

Khu II 10,8

Khu III 6,5

V3-09

Đườ
ng

 n
ối

 k
hu

 I 
- k

hu
 II

4

15.6

Đường nối khu II - khu III



Ao

Ao

Ao

Ao

22.99

18.23

17.42

16.58

39.11

26.25
34.02

22.327.25

13.42

14.23
13.88

30.29

30.1

33.5
47.12

35.56

31.81

37.82

24.65

29.25

26.84

21.04

30.51

26
22.51

16.3

16.79

25.97

25.54

32.8728.81

24.93

21.9

22.26

12.84

16.73

30.72

16.5915.31

60.86

61.51

50.82

59.47

53.17

40.15

40.82

34.33

38.01

31.6

24.32

42.33

39.31

20.32

40.24

31.89

28.13

20.8 23.92

32.01

27.35

24.11

20.59

37.26

37.24

39.41

37.88

28.03

37.34

30.13

29.77

24.32

22.83

19.89

51.88

38.52

24.04

42.53

40.83

44.9544.95

34.08

26.4

36.27

32.74

34.72

32.76

23.91

29.08

15.26

18.51

16.94

15.02

13.35

32.33

33.42

21.35

30.69

23.4

22.09

23.43

23.76

29.47

32.53

28.52

34.52

32.59

44.74

40.94

38.6

38.23

38.79

24.5

40.44

21.44

19.91

20.77

17.96

16.28

29.98

33.37

40.71

61.83

58.6

39
33.7

25.37

26.51
27.47

24.95

16.94

16.4

17.32
18.6

17.7116.17

15.7

15.96

15.5

15.67

15.89

16.68

18.2

20.59

20.81
22.29

23.89
23.11

22.15

21

21.28
21.9

18.9

24.66

25.45

40.71

43.8

43.01

31.55

28.93

22.5

30.97

30.88

25.32

21.0315.46

14.47

12.84

12.94

13.02

13.91

14.32
14.1

13.28

17.64

18.09

17.85

18.63

20.02

20.62

18.89

19.07

17.42

18.72

15.27
16.85

16.79

17.48

16.23

15.79

16.01

16.52

16.68

22

26.03

12.73

12.88

15.61

16.88

16.57

16.34

12.66

13.67

13.02

12.9916.54

15.6

16.02
15.94

17.1

20

22.03

16.38

32.11

35.17

29

37.06

32.13

37.18

44.03

50.14

47.18

36.03

35.06

45.1

30
33.05

28.09

37.11

37

49.06

51.11

45.13

50.17

51.22

40.05

43.08
53.09

58.11

48.03

43.08

37.1

34.03

33.05

37.45

16.09

15.615.21

15.01

14.66

15.31

17.66

16.57

20.42
21.05

26.08

18.13

23.15

24.38

23.71 26.19

24.17

25.19

26.65

22.16

21.06

27

35.66
25.21

19.08

17.48

16.58

15.6
17.03

18.38

20.06
20.71

18.26

17.7
18.16

15.04

15.44

15.74

18.64

15.81

22.61

13.31

22.16

27.68

33.03

27.38
31.03

29.13

21.08

20.14

13.44

15.95

13.11

14.1

15.87

15.79

15.46

13.58

13.91

14.21

14.51

15.06

28.09

24.57

25.14

32.19

21.45

26.05

22.56

19.47 30.13

22.21

27.02

15.57

15.5

15.77

15.22

32.56

31.17

30.5328.21

28
22.03

34.06

42.09

39.11
33.21

39

23.7923.16

21.8

17.19

19.21

17

18.03

20.05

20.47

17.95

20.18 17.9

33.03

16.66

19.17

21.06
19.71

22.65

27.22

23.39

22.16

19.24

18.91

20.01

21.24

19.84

23.61

26.16

11.24

16.85

20.76

27.99

32.94

29.94

27.33

27.55

26.56 29.22

23.33

28.25

42.73

42.75

22.36

44.76

15.36

21.56

23.87

22.25

24.56
19.32

27.32

21.78

26.67

31.23

17.63

15.63

37.03

27.86

20.36

23.06
27.41

22.39

18.89

47.43

41.94

43.66 43.82

33.52

23.29
23.5

24.57 31.44

23.88

18.27

24.14

19.55

18.51

17.43

24.17

18.74
21.32

20.76

27.8

32.64

20.74

29.22

27.33

23.44

18.28

12.4

14.87

15.55

12.43

18.52

11.58

11.86

11.95

Ao

II-1
22.909

II-2
18.342

II-3
14.513

II-4
17.781

II-5
14.739

II-6
12.946

KHU I

KHU III

50

Ranh giới khai thác khu 1

Điểm ĐCCS

Điểm độ cao bản vẽ

Đường đồng mức
và giá trị (m)

Ao
105562
38.741

66.17

Taluy

Điểm đường chuyền kinh vĩ

Nhà, bể nước

KV-1
16.213

Điểm đa giác 2
II-1

22.909

Tên điểm
Độ cao

BÓb

V1-01
Mốc, số hiệu mốc ranh
giới cấp phép khai thác

Giao thông

g
g

g g

b2

b2
b2

g

b2

g

g

g

g
g

b2

b2

b2

b2

g

g

V1-01

V1-02

V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-08
V1-09

V1-10

V1-11
V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27
V1-28

V1-29

V1-30
V1-31

V1-32
V1-33

V1-34

V1-07

V2-01
V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07
V2-08

V2-09

V2-10V2-11

V2-12

V2-13

V2-14
V2-15

V2-16

V2-17

V2-18
V2-19

V2-20
V2-21

V2-22
V2-23

V2-24
V2-25

V2-26V2-27

V2-28
V2-29

V2-30

V2-31

V2-32
V2-33V2-34

V2-35

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44
V2-45

V2-46

V3-01
V3-02

V3-03

V3-04

V3-05
V3-06

V3-07

V3-08

V3-09

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15
V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-21
V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29
V3-30

V3-31

V2-36

m­¬ng

BÓ

B¹ch ®µn

V¶i

Hoa §µo

Na

Døa
KeoNa

Nh·n

Na

Gç s­a

L¨ng mé

MiÕu

MÝt, na

g

g

b1

g
b2

g

g
b2

g
g

g
g

b

b
mé

g

g

g

g

g

V¶i

V¶i

g

Na

g

g

b2

b2

b

b2

b2

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

b

g
g

Khu trång V¶i

Khu tr¹i Quan

Khu tr¹i MÐt

®­êng bª t«ng

§­êng bª t«ng

§
­êng ®Êt

§
­êng bª t«ng

Khu d©n c­ Tr­êng Quan

BÓ

BÓ

BÓ

BÓ

V¶i

b
V¶i

Na

60

40

15

40

20

25

45

30

35

35

15

3035

25

20

®­êng bª t«ng

®­
ên

g 
bª

 t«
ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt
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CHỈ DẪN

Ao

na

§
­êng bª t«ng

Tên điểm
Độ cao

Tên điểm
Độ cao

Ranh giới khai thác khu 2

Ranh giới khai thác khu 3

TKCS/TM - 07

BẢN ĐỒ
KẾT THÚC KHAI THÁC NĂM 1

Số hiệu bản vẽ:

TKCS

Phòng
thiết kế

NĂMKÝ TÊNHỌ VÀ TÊNCHỨC DANH

Giám đốc

Chủ nhiệm TK

Kiểm tra

Chủ trì TK

Thiết kế

Nguyễn Hữu Khẩn

Nguyễn Bắc Vũ

PHẦN: KHAI THÁC

Giai đoạn Tỷ lệ

1/2.000 PHÒNG
KTM

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG

VÀ KHOÁNG SẢN HÀ THÀNH

8/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÌNH MINH HD 68

Đỗ Ngọc Thái

Phạm Văn Định

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
THÔNG THƯỜNG TẠI KHU VỰC ĐỒI TRẠI MÉT, ĐỒI TRẠI QUAN, PHƯỜNG BẾN TẮM,

THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

Nguyễn Văn Hải

+45m

KHU II

Bãi chứa số 1

+20m

+23m

Bãi chứa số 2

+17m

+17m
+13

+22m

3

V3-20

+45m

+35m

+55

+35m

+35m

+25m

+45m

+35m

+35m

599 362.48

599 457.26

599 489.37

599 506.66

599 490.78

599 497.61

599 546.98

599 563.58

599 635.04

599 554.31

599 460.72

599 467.27

599 433.38

599 432.87

599 419.92

599 370.22

599 374.68

599 312.69

599 302.26

599 294.26

599 292.27

599 281.39

599 293.61

599285.79

599 284.49

599 289.38

599 327.12

599 349.07

599 358.62

2 340 702.82

2 340 700.36 599 397.76

2 340 647.62

2 340 607.64

2 340 576.71
2 340 564.75

2 340 542.97

2 340 469.82

2 340 478.23

2 340 345.26

2 340 295.53 599 629.17

2 340 318.69

2 340 370.36

2 340 380.85

2 340 407.26

2 340 415.48

2 340 433.51

2 340 470.64

2 340 477.28

2 340 516.20

2 340 495.96

2 340 491.17

2 340 521.08

2 340 564.47

2 340 568.28

2 340 595.35

2 340 622.75

2 340 636.73

2 340 670.03

2 340 680.21

2 340 689.56

V2-01

V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07

V2-08

V2-09

V2-10

V2-11

V2-12

V2-13

V2-14

V2-15

V2-16

V2-17

V2-18

V2-19

V2-20

V2-21

V2-22

V2-23

V2-24

V2-25

V2-26

V2-27

V2-28

V2-29

V2-30

V2-31

V2-32

V2-33

V2-34

V2-35

V2-36

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44

V2-45

V2-46

Điểm góc
Y (m)X (m)

V1-01

Hệ tọa độ VN2000,
KTT 105030' múi chiếu 3o

V1-02

2 341 201.77 599 373.59

2 341 225.40 599 424.46

2 341 241.48 599 401.51

2 341 166.27

2 341 107.88

2 341 096.29

2 341 076.32

2 341 061.20

2 341 056.11

2 341 040.10

2 341 015.24

2 341 010.25

2 340 933.06

2 340 794.42

2 340 823.34

2 340 859.70

2 340 875.83

2 340 896.95

2 340 912.35

2 340 900.84

2 340 918.53

2 340 965.32

2 341 017.82

2 341 037.34

2 341 054.90

2 341 052.15

2 341 042.47

2 341 048.86

2 341 084.69

2 341 083.17

2 341 110.71

2 341 124.60

2 340 920.39

599 442.37

599 459.28

599 477.70

599 453.06

599 439.99

599 479.95

599 509.94

599 512.89

599 464.80

599 463.79

599 401.95

599 398.10

599 344.40

599 313.29

599 268.34

599 239.40

599 202.63

599 182.51

599 177.39

599 150.25

599 099.92

599 114.86

599 132.55

599 174.81

599 233.49

599 266.57

599 269.88

599 325.00

599 371.41

599 383.37

599 352.13

2 341 197.34V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-07

V1-08

V1-09

V1-10

V1-11

V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19

V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27

V1-28

V1-29

V1-30

V1-31

V1-32

V1-33

V1-34

599 042.08

599 062.77

599 077.55

599 086.95

599 183.17

599 179.33

599 204.05

599 230.12

599 246.11

599 237.62

599 211.62

599 211.27

599 213.49

599 221.84

599 258.21

599 276.70

599 282.33

599 268.46

599 208.37

599 220.51

599 180.25

599 147.37

599 146.62

599 126.04

599 128.81

599 060.87

599 031.99

599 042.03

599 010.70

598 993.70

598 974.54

598 960.32

598 941.98

598 938.78

598 963.66

598 968.93

598 961.75

598 995.64

599 010.97

599 003.37

598 990.82

599 004.65

599 009.68

2 340 875.17

2 340 860.90

2 340 854.46

2 340 872.23

2 340 847.22

2 340 828.23

2 340 789.47

2 340 782.18

2 340 755.95

2 340 710.84 599 253.67

2 340 718.64

2 340 691.20

2 340 676.72

2 340 665.73

2 340 667.46

2 340 599.49

2 340 523.75

2 340 477.57

2 340 482.45

2 340 436.46

2 340 425.20

2 340 397.44

2 340 392.64

2 340 401.23

2 340 400.50

2 340 411.44

2 340 427.43

2 340 473.35

2 340 481.32

23 40 505.92

2 340 487.65

2 340 505.95

2 340 515.85

2 340 506.80

2 340 541.47

2 340 561.94

2 340 571.48

2 340 588.89 598 967.62

2 340 629.24

2 340 672.03

2 340 739.30

2 340 745.63

2 340 800.34

2 340 826.45

2 340 826.16

2 340 849.12 599 020.22

V3-01

V3-02

V3-03

V3-04

V3-05

V3-06

V3-07

V3-08

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15

V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-20

V3-21

V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29

V3-30

V3-31

Bảng tọa độ khép góc ranh giới khai thác 

Khu vực Diện tích
(ha)

Khu I 7,4

Khu II 10,8

Khu III 6,5

V3-09

15.6



Ao

Ao

Ao

Ao

22.99

18.23

17.42

16.58

26.25

22.3

13.42

14.23
13.88

30.29

30.1

33.5

31.81

24.65

21.04

22.51

16.3

16.79

24.93

21.9

22.26

12.84

16.73

30.72

16.5915.31

60.86

61.51

50.82

59.47

53.17

34.33
31.6

24.32

20.32

31.89

28.13

20.8 23.92

32.01

27.35

24.11

20.59

28.03

30.13

29.77

24.32

22.83

19.89

51.88

38.52

24.04

42.53

40.83

44.9544.95

34.08

26.4

32.74

34.72

32.76

23.91

29.08

15.26

18.51

16.94

15.02

13.35

32.33

33.42

21.35

30.69

23.4

22.09

23.43

23.76

29.47

32.53

28.52

44.74

40.94

38.6

38.23

38.79

24.5

21.44

19.91

20.77

17.96

16.28

29.98

33.37 61.83

58.6

39
33.7

25.37

26.51
27.47

24.95

16.94

16.4

17.32
18.6

17.7116.17

15.7

15.96

15.5

15.67

15.89

16.68

18.2

20.59

20.81
22.29

23.89
23.11

22.15

21

21.28
21.9

18.9

24.66

25.45

40.71

43.8

43.01

31.55

28.93

22.5

30.97

30.88

25.32

21.0315.46

14.47

12.84

12.94

13.02

13.91

14.32
14.1

13.28

17.64

18.09

17.85

18.63

20.02

20.62

18.89

19.07

17.42

18.72

15.27
16.85

16.79

17.48

16.23

15.79

16.01

16.52

16.68

22

26.03

12.73

12.88

15.61

16.88

16.57

16.34

12.66

13.67

13.02

12.9916.54

15.6

16.02
15.94

17.1

20

22.03

16.38

32.11

35.17

29

37.06

32.13

37.18

44.03

50.14

47.18

36.03

35.06

45.1

30
33.05

28.09

37.11

37

49.06

51.11

45.13

50.17

51.22

40.05

43.08
53.09

58.11

48.03

43.08

37.1

34.03

33.05

37.45

16.09

15.615.21

15.01

14.66

15.31

17.66

16.57

20.42
21.05

26.08

18.13

23.15

24.38

23.71 26.19

24.17

25.19

26.65

22.16

21.06

27

25.21

19.08

17.48

16.58

15.6
17.03

18.38

20.06
20.71

18.26

17.7
18.16

15.04

15.44

15.74

18.64

15.81

22.61

13.31

22.16

21.08

20.14

13.44

15.95

13.11

14.1

15.87

15.79

15.46

13.58

13.91

14.21

14.51

15.06

24.57

21.45

22.56

19.47

22.21

15.57

15.5

15.77

15.22

32.56

31.17

30.5328.21

28
22.03

34.06

33.21

23.7923.16

21.8

17.19

19.21

17

18.03

20.05

20.47

17.95

20.18 17.9

33.03

16.66

19.17

21.06
19.71

22.65

27.22

23.39

22.16

19.24

18.91

20.01

21.24

19.84

23.61

26.16

11.24

16.85

20.76

27.33

29.22

23.33

22.36

15.36

21.56

23.87

22.25

24.56
19.32

21.78

26.67

31.23

17.63

15.63

27.86

20.36

23.06
27.41

22.39

18.89

33.52

23.29
23.5

24.57

23.88

18.27

24.14

19.55

18.51

17.43

24.17

18.74
21.32

20.76

20.74

29.22

23.44

18.28

12.4

14.87

15.55

12.43

18.52

11.58

11.86

11.95

Ao

II-1
22.909

II-2
18.342

II-3
14.513

II-4
17.781

II-5
14.739

II-6
12.946

KHU I

KHU III
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Ranh giới khai thác khu 1

Điểm ĐCCS

Điểm độ cao bản vẽ

Đường đồng mức
và giá trị (m)

Ao
105562
38.741

66.17

Taluy

Điểm đường chuyền kinh vĩ

Nhà, bể nước

KV-1
16.213

Điểm đa giác 2
II-1

22.909

Tên điểm
Độ cao

BÓb

V1-01
Mốc, số hiệu mốc ranh
giới cấp phép khai thác

Giao thông

g
g

g g

b2

b2
b2

g

b2

g

g

g

g
g

b2

b2

b2

b2

g

g

V1-01

V1-02

V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-08
V1-09

V1-10

V1-11
V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27
V1-28

V1-29

V1-30
V1-31

V1-32
V1-33

V1-34

V1-07

V2-01
V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07
V2-08

V2-09

V2-10V2-11

V2-12

V2-13

V2-14
V2-15

V2-16

V2-17

V2-18
V2-19

V2-20
V2-21

V2-22
V2-23

V2-24
V2-25

V2-26V2-27

V2-28
V2-29

V2-30

V2-31

V2-32
V2-33V2-34

V2-35

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44
V2-45

V2-46

V3-01
V3-02

V3-03

V3-04

V3-05
V3-06

V3-07

V3-08

V3-09

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15
V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-21
V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29
V3-30

V3-31

V2-36

m­¬ng

BÓ

B¹ch ®µn

V¶i

Hoa §µo

Na

Døa
KeoNa

Nh·n

Gç s­a

L¨ng mé

MiÕu

MÝt, na

g

g

b1

g
b2

g

g
b2

g
g

g

b

b

g

g

g

g

g

V¶i

g

Na

g

g

b2

b2

b

b2

b2

g

g

g

g

g

g

g

g

g

b

g

Khu tr¹i Quan

Khu tr¹i MÐt

®­êng bª t«ng

§­êng bª t«ng

§
­êng ®Êt

§
­êng bª t«ng

Khu d©n c­ Tr­êng Quan

BÓ

V¶i

b

Na

60

15

20

25

30

35

15

25

20

®­êng bª t«ng

®­
ên

g 
bª

 t«
ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

25

CHỈ DẪN

Ao

na

§
­êng bª t«ng

Tên điểm
Độ cao

Tên điểm
Độ cao

Ranh giới khai thác khu 2

Ranh giới khai thác khu 3

TKCS/TM - 08

BẢN ĐỒ
KẾT THÚC KHAI THÁC NĂM 2

Số hiệu bản vẽ:

TKCS

Phòng
thiết kế

NĂMKÝ TÊNHỌ VÀ TÊNCHỨC DANH

Giám đốc

Chủ nhiệm TK

Kiểm tra

Chủ trì TK

Thiết kế

Nguyễn Hữu Khẩn

Nguyễn Bắc Vũ

PHẦN: KHAI THÁC

Giai đoạn Tỷ lệ

1/2.000 PHÒNG
KTM

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG

VÀ KHOÁNG SẢN HÀ THÀNH

8/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÌNH MINH HD 68

Đỗ Ngọc Thái

Phạm Văn Định

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
THÔNG THƯỜNG TẠI KHU VỰC ĐỒI TRẠI MÉT, ĐỒI TRẠI QUAN, PHƯỜNG BẾN TẮM,

THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

Nguyễn Văn Hải

+45m

KHU II

Bãi chứa số 1

+20m

+23m

Bãi chứa số 2

+17m

+17m
+13

+22m

3

V3-20

+45m

+35m

+55

+25m

+25m

+35m

+25m

+35m

+35m

+45m

+25m

+25m

+35m

+35m

+25m

599 362.48

599 457.26

599 489.37

599 506.66

599 490.78

599 497.61

599 546.98

599 563.58

599 635.04

599 554.31

599 460.72

599 467.27

599 433.38

599 432.87

599 419.92

599 370.22

599 374.68

599 312.69

599 302.26

599 294.26

599 292.27

599 281.39

599 293.61

599285.79

599 284.49

599 289.38

599 327.12

599 349.07

599 358.62

2 340 702.82

2 340 700.36 599 397.76

2 340 647.62

2 340 607.64

2 340 576.71
2 340 564.75

2 340 542.97

2 340 469.82

2 340 478.23

2 340 345.26

2 340 295.53 599 629.17

2 340 318.69

2 340 370.36

2 340 380.85

2 340 407.26

2 340 415.48

2 340 433.51

2 340 470.64

2 340 477.28

2 340 516.20

2 340 495.96

2 340 491.17

2 340 521.08

2 340 564.47

2 340 568.28

2 340 595.35

2 340 622.75

2 340 636.73

2 340 670.03

2 340 680.21

2 340 689.56

V2-01

V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07

V2-08

V2-09

V2-10

V2-11

V2-12

V2-13

V2-14

V2-15

V2-16

V2-17

V2-18

V2-19

V2-20

V2-21

V2-22

V2-23

V2-24

V2-25

V2-26

V2-27

V2-28

V2-29

V2-30

V2-31

V2-32

V2-33

V2-34

V2-35

V2-36

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44

V2-45

V2-46

Điểm góc
Y (m)X (m)

V1-01

Hệ tọa độ VN2000,
KTT 105030' múi chiếu 3o

V1-02

2 341 201.77 599 373.59

2 341 225.40 599 424.46

2 341 241.48 599 401.51

2 341 166.27

2 341 107.88

2 341 096.29

2 341 076.32

2 341 061.20

2 341 056.11

2 341 040.10

2 341 015.24

2 341 010.25

2 340 933.06

2 340 794.42

2 340 823.34

2 340 859.70

2 340 875.83

2 340 896.95

2 340 912.35

2 340 900.84

2 340 918.53

2 340 965.32

2 341 017.82

2 341 037.34

2 341 054.90

2 341 052.15

2 341 042.47

2 341 048.86

2 341 084.69

2 341 083.17

2 341 110.71

2 341 124.60

2 340 920.39

599 442.37

599 459.28

599 477.70

599 453.06

599 439.99

599 479.95

599 509.94

599 512.89

599 464.80

599 463.79

599 401.95

599 398.10

599 344.40

599 313.29

599 268.34

599 239.40

599 202.63

599 182.51

599 177.39

599 150.25

599 099.92

599 114.86

599 132.55

599 174.81

599 233.49

599 266.57

599 269.88

599 325.00

599 371.41

599 383.37

599 352.13

2 341 197.34V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-07

V1-08

V1-09

V1-10

V1-11

V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19

V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27

V1-28

V1-29

V1-30

V1-31

V1-32

V1-33

V1-34

599 042.08

599 062.77

599 077.55

599 086.95

599 183.17

599 179.33

599 204.05

599 230.12

599 246.11

599 237.62

599 211.62

599 211.27

599 213.49

599 221.84

599 258.21

599 276.70

599 282.33

599 268.46

599 208.37

599 220.51

599 180.25

599 147.37

599 146.62

599 126.04

599 128.81

599 060.87

599 031.99

599 042.03

599 010.70

598 993.70

598 974.54

598 960.32

598 941.98

598 938.78

598 963.66

598 968.93

598 961.75

598 995.64

599 010.97

599 003.37

598 990.82

599 004.65

599 009.68

2 340 875.17

2 340 860.90

2 340 854.46

2 340 872.23

2 340 847.22

2 340 828.23

2 340 789.47

2 340 782.18

2 340 755.95

2 340 710.84 599 253.67

2 340 718.64

2 340 691.20

2 340 676.72

2 340 665.73

2 340 667.46

2 340 599.49

2 340 523.75

2 340 477.57

2 340 482.45

2 340 436.46

2 340 425.20

2 340 397.44

2 340 392.64

2 340 401.23

2 340 400.50

2 340 411.44

2 340 427.43

2 340 473.35

2 340 481.32

23 40 505.92

2 340 487.65

2 340 505.95

2 340 515.85

2 340 506.80

2 340 541.47

2 340 561.94

2 340 571.48

2 340 588.89 598 967.62

2 340 629.24

2 340 672.03

2 340 739.30

2 340 745.63

2 340 800.34

2 340 826.45

2 340 826.16

2 340 849.12 599 020.22

V3-01

V3-02

V3-03

V3-04

V3-05

V3-06

V3-07

V3-08

V3-09

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15

V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-20

V3-21

V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29

V3-30

V3-31

Bảng tọa độ khép góc ranh giới khai thác 

Khu vực Diện tích
(ha)

Khu I 7,4

Khu II 10,8

Khu III 6,5

15.6



Ao

Ao

Ao

Ao

22.99

18.23

17.42

16.58

26.25

22.3

13.42

14.23
13.88

30.29

30.1

33.5

24.65

21.04

22.51

16.3

16.79

24.93

21.9

22.26

12.84

16.73

30.72

16.5915.31

60.86

61.51

50.82

59.47

53.17

34.33
31.6

24.32

20.32

31.89

28.13

20.8 23.92

32.01

27.35

24.11

20.59

30.13

29.77

24.32

22.83

19.89

51.88

24.04

34.08

26.4

23.91

29.08

15.26

18.51

16.94

15.02

13.35

32.33

33.42

21.35

30.69

23.4

22.09

23.43

23.76

29.47

32.53

28.52

44.74

40.94

38.6

38.23

38.79

24.5

21.44

19.91

20.77

17.96

16.28

29.98

33.37 61.83

58.6

33.7

25.37

26.51
27.47

24.95

16.94

16.4

17.32
18.6

17.7116.17

15.7

15.96

15.5

15.67

15.89

16.68

18.2

20.59

20.81
22.29

23.89
23.11

22.15

21

21.28
21.9

18.9

24.66

25.45

43.8

43.01

22.5

30.97

30.88

25.32

21.0315.46

14.47

12.84

12.94

13.02

13.91

14.32
14.1

13.28

17.64

18.09

17.85

18.63

20.02

20.62

18.89

19.07

17.42

18.72

15.27
16.85

16.79

17.48

16.23

15.79

16.01

16.52

16.68

22

26.03

12.73

12.88

15.61

16.88

16.57

16.34

12.66

13.67

13.02

12.9916.54

15.6

16.02
15.94

17.1

20

22.03

16.38

32.11

29

32.13

50.14

47.18

36.03

35.06

45.1

30
33.05

28.09

37.11

49.06

51.11

45.13

50.17

51.22

40.05

43.08
53.09

58.11

48.03

43.08

37.1

34.03

33.05

37.45

16.09

15.615.21

15.01

14.66

15.31

17.66

16.57

20.42
21.05

26.08

18.13

23.15

24.38

23.71

24.17

25.1922.16

21.06

25.21

19.08

17.48

16.58

15.6
17.03

18.38

20.06
20.71

18.26

17.7
18.16

15.04

15.44

15.74

18.64

15.81

22.61

13.31

22.16

21.08

20.14

13.44

15.95

13.11

14.1

15.87

15.79

15.46

13.58

13.91

14.21

14.51

15.06

24.57

21.45

22.56

19.47

22.21

15.57

15.5

15.77

15.22

28
22.03

34.06

33.21

23.7923.16

21.8

17.19

19.21

17

18.03

20.05

20.47

17.95

20.18 17.9

33.03

16.66

19.17

21.06
19.71

22.65

27.22

23.39

22.16

19.24

18.91

20.01

21.24

19.84

23.61

26.16

11.24

16.85

20.76

23.33

22.36

15.36

21.56

23.87

22.25

24.56
19.32

21.78

26.67

31.23

17.63

15.63

27.86

20.36

23.06
27.41

22.39

18.89

33.52

23.29
23.5

24.57

23.88

18.27

24.14

19.55

18.51

17.43

24.17

18.74
21.32

20.76

20.74

29.22

23.44

18.28

12.4

14.87

15.55

12.43

18.52

11.58

11.86

11.95

Ao

II-1
22.909

II-2
18.342

II-3
14.513

II-4
17.781

II-5
14.739

II-6
12.946

KHU I

KHU III

50

Ranh giới khai thác khu 1

Điểm ĐCCS

Điểm độ cao bản vẽ

Đường đồng mức
và giá trị (m)

Ao
105562
38.741

66.17

Taluy

Điểm đường chuyền kinh vĩ

Nhà, bể nước

KV-1
16.213

Điểm đa giác 2
II-1

22.909

Tên điểm
Độ cao

BÓb

V1-01
Mốc, số hiệu mốc ranh
giới cấp phép khai thác

Giao thông

g
g

g g

b2

b2
b2

g

b2

g

g

g

g
g

b2

b2

b2

b2

g

g

V1-01

V1-02

V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-08
V1-09

V1-10

V1-11
V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27
V1-28

V1-29

V1-30
V1-31

V1-32
V1-33

V1-34

V1-07

V2-01
V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07
V2-08

V2-09

V2-10V2-11

V2-12

V2-13

V2-14
V2-15

V2-16

V2-17

V2-18
V2-19

V2-20
V2-21

V2-22
V2-23

V2-24
V2-25

V2-26V2-27

V2-28
V2-29

V2-30

V2-31

V2-32
V2-33V2-34

V2-35

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44
V2-45

V2-46

V3-01
V3-02

V3-03

V3-04

V3-05
V3-06

V3-07

V3-08

V3-09

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15
V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-21
V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29
V3-30

V3-31

V2-36

m­¬ng

V¶i

Hoa §µo

Na

Døa
KeoNa

Nh·n

Gç s­a

MiÕu

MÝt, na

g

g

b1

g
b2

g

g
b2

g
g

g

b

b

g

g

g

g

g

g

Na

g

g

b2

b2

b

b2

b2

g

g

g

g

g

g

g

g

g

b

g

Khu tr¹i Quan

Khu tr¹i MÐt

®­êng bª t«ng

§­êng bª t«ng

§
­êng ®Êt

§
­êng bª t«ng

Khu d©n c­ Tr­êng Quan

b

Na

60

15

20

25

30

35

15

25

20

®­êng bª t«ng

®­
ên

g 
bª

 t«
ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt
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CHỈ DẪN

Ao

na

§
­êng bª t«ng

Tên điểm
Độ cao

Tên điểm
Độ cao

Ranh giới khai thác khu 2

Ranh giới khai thác khu 3

TKCS/TM - 09

BẢN ĐỒ
KẾT THÚC KHAI THÁC NĂM 3

Số hiệu bản vẽ:

TKCS

Phòng
thiết kế

NĂMKÝ TÊNHỌ VÀ TÊNCHỨC DANH

Giám đốc

Chủ nhiệm TK

Kiểm tra

Chủ trì TK

Thiết kế

Nguyễn Hữu Khẩn

Nguyễn Bắc Vũ

PHẦN: KHAI THÁC

Giai đoạn Tỷ lệ

1/2.000 PHÒNG
KTM

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG

VÀ KHOÁNG SẢN HÀ THÀNH

8/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÌNH MINH HD 68

Đỗ Ngọc Thái

Phạm Văn Định

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
THÔNG THƯỜNG TẠI KHU VỰC ĐỒI TRẠI MÉT, ĐỒI TRẠI QUAN, PHƯỜNG BẾN TẮM,

THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

Nguyễn Văn Hải

KHU II

Bãi chứa số 1

+20m

+23m

Bãi chứa số 2

+17m

+17m
+13

+22m

3

V3-20

+25m

+55

+25m

+25m

+25m

+35m

+35m

+25m

+25m

+35m

+35m

+25m

+45

+25m

+25m

+35m

+25m

+25m

599 362.48

599 457.26

599 489.37

599 506.66

599 490.78

599 497.61

599 546.98

599 563.58

599 635.04

599 554.31

599 460.72

599 467.27

599 433.38

599 432.87

599 419.92

599 370.22

599 374.68

599 312.69

599 302.26

599 294.26

599 292.27

599 281.39

599 293.61

599285.79

599 284.49

599 289.38

599 327.12

599 349.07

599 358.62

2 340 702.82

2 340 700.36 599 397.76

2 340 647.62

2 340 607.64

2 340 576.71
2 340 564.75

2 340 542.97

2 340 469.82

2 340 478.23

2 340 345.26

2 340 295.53 599 629.17

2 340 318.69

2 340 370.36

2 340 380.85

2 340 407.26

2 340 415.48

2 340 433.51

2 340 470.64

2 340 477.28

2 340 516.20

2 340 495.96

2 340 491.17

2 340 521.08

2 340 564.47

2 340 568.28

2 340 595.35

2 340 622.75

2 340 636.73

2 340 670.03

2 340 680.21

2 340 689.56

V2-01

V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07

V2-08

V2-09

V2-10

V2-11

V2-12

V2-13

V2-14

V2-15

V2-16

V2-17

V2-18

V2-19

V2-20

V2-21

V2-22

V2-23

V2-24

V2-25

V2-26

V2-27

V2-28

V2-29

V2-30

V2-31

V2-32

V2-33

V2-34

V2-35

V2-36

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44

V2-45

V2-46

Điểm góc
Y (m)X (m)

V1-01

Hệ tọa độ VN2000,
KTT 105030' múi chiếu 3o

V1-02

2 341 201.77 599 373.59

2 341 225.40 599 424.46

2 341 241.48 599 401.51

2 341 166.27

2 341 107.88

2 341 096.29

2 341 076.32

2 341 061.20

2 341 056.11

2 341 040.10

2 341 015.24

2 341 010.25

2 340 933.06

2 340 794.42

2 340 823.34

2 340 859.70

2 340 875.83

2 340 896.95

2 340 912.35

2 340 900.84

2 340 918.53

2 340 965.32

2 341 017.82

2 341 037.34

2 341 054.90

2 341 052.15

2 341 042.47

2 341 048.86

2 341 084.69

2 341 083.17

2 341 110.71

2 341 124.60

2 340 920.39

599 442.37

599 459.28

599 477.70

599 453.06

599 439.99

599 479.95

599 509.94

599 512.89

599 464.80

599 463.79

599 401.95

599 398.10

599 344.40

599 313.29

599 268.34

599 239.40

599 202.63

599 182.51

599 177.39

599 150.25

599 099.92

599 114.86

599 132.55

599 174.81

599 233.49

599 266.57

599 269.88

599 325.00

599 371.41

599 383.37

599 352.13

2 341 197.34V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-07

V1-08

V1-09

V1-10

V1-11

V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19

V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27

V1-28

V1-29

V1-30

V1-31

V1-32

V1-33

V1-34

599 042.08

599 062.77

599 077.55

599 086.95

599 183.17

599 179.33

599 204.05

599 230.12

599 246.11

599 237.62

599 211.62

599 211.27

599 213.49

599 221.84

599 258.21

599 276.70

599 282.33

599 268.46

599 208.37

599 220.51

599 180.25

599 147.37

599 146.62

599 126.04

599 128.81

599 060.87

599 031.99

599 042.03

599 010.70

598 993.70

598 974.54

598 960.32

598 941.98

598 938.78

598 963.66

598 968.93

598 961.75

598 995.64

599 010.97

599 003.37

598 990.82

599 004.65

599 009.68

2 340 875.17

2 340 860.90

2 340 854.46

2 340 872.23

2 340 847.22

2 340 828.23

2 340 789.47

2 340 782.18

2 340 755.95

2 340 710.84 599 253.67

2 340 718.64

2 340 691.20

2 340 676.72

2 340 665.73

2 340 667.46

2 340 599.49

2 340 523.75

2 340 477.57

2 340 482.45

2 340 436.46

2 340 425.20

2 340 397.44

2 340 392.64

2 340 401.23

2 340 400.50

2 340 411.44

2 340 427.43

2 340 473.35

2 340 481.32

23 40 505.92

2 340 487.65

2 340 505.95

2 340 515.85

2 340 506.80

2 340 541.47

2 340 561.94

2 340 571.48

2 340 588.89 598 967.62

2 340 629.24

2 340 672.03

2 340 739.30

2 340 745.63

2 340 800.34

2 340 826.45

2 340 826.16

2 340 849.12 599 020.22

V3-01

V3-02

V3-03

V3-04

V3-05

V3-06

V3-07

V3-08

V3-09

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15

V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-20

V3-21

V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29

V3-30

V3-31

Bảng tọa độ khép góc ranh giới khai thác 

Khu vực Diện tích
(ha)

Khu I 7,4

Khu II 10,8

Khu III 6,5

15.6



Ao

Ao

Ao

Ao

22.99

18.23

17.42

16.58

26.25

22.3

13.42

14.23
13.88

24.65

21.04

22.51

16.3

16.79

24.93

21.9

22.26

12.84

16.73

16.5915.31

60.86

61.51

50.82

59.47

53.17

24.32

20.32

20.8 23.92

24.11

20.59

24.32

22.83

19.89

51.88

24.04

34.08

23.91

29.08

15.26

18.51

16.94

15.02

13.35

21.35

23.4

22.09

23.43

23.76

44.74

40.94

38.6

38.23

38.79

24.5

21.44

19.91

20.77

17.96

16.28

61.83

58.6

24.95

16.94

16.4

17.32
18.6

17.7116.17

15.7

15.96

15.5

15.67

15.89

16.68

18.2

20.59

20.81
22.29

23.89
23.11

22.15

21

21.28
21.9

18.9

24.66

25.45

43.8

43.01

22.5

21.0315.46

14.47

12.84

12.94

13.02

13.91

14.32
14.1

13.28

17.64

18.09

17.85

18.63

20.02

20.62

18.89

19.07

17.42

18.72

15.27
16.85

16.79

17.48

16.23

15.79

16.01

16.52

16.68

22

26.03

12.73

12.88

15.61

16.88

16.57

16.34

12.66

13.67

13.02

12.9916.54

15.6

16.02
15.94

17.1

20

22.03

16.38

32.11

29

32.13

50.14

47.18

36.03

35.06

45.1

30
33.05

28.09

37.11

49.06

51.11

45.13

50.17

51.22

40.05

43.08
53.09

58.11

48.03

43.08

37.1

34.03

33.05

37.45

16.09

15.615.21

15.01

14.66

15.31

17.66

16.57

20.42
21.05

26.08

18.13

23.15

24.38

23.71

24.17

25.1922.16

21.06

19.08

17.48

16.58

15.6
17.03

18.38

20.06
20.71

18.26

17.7
18.16

15.04

15.44

15.74

18.64

15.81

22.61

13.31

22.16

21.08

20.14

13.44

15.95

13.11

14.1

15.87

15.79

15.46

13.58

13.91

14.21

14.51

15.06

24.57

21.45

22.56

19.47

22.21

15.57

15.5

15.77

15.22

22.03

23.7923.16

21.8

17.19

19.21

17

18.03

20.05

20.47

17.95

20.18 17.9

16.66

19.17

21.06
19.71

22.65

27.22

22.16

19.24

18.91

20.01

21.24

19.84

23.61

11.24

16.85

20.76

23.33

22.36

15.36

21.56

23.87

19.32

21.78

17.63

15.63

20.36

23.06

22.39

18.89

23.29
23.5

24.57

23.88

18.27

24.14

19.55

18.51

17.43

24.17

18.74
21.32

20.76

20.74

29.22

23.44

18.28

12.4

14.87

15.55

12.43

18.52

11.58

11.86

11.95

Ao

II-1
22.909

II-2
18.342

II-3
14.513

II-4
17.781

II-5
14.739

II-6
12.946

KHU I

KHU III
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Ranh giới khai thác khu 1

Điểm ĐCCS

Điểm độ cao bản vẽ

Đường đồng mức
và giá trị (m)

Ao
105562
38.741

66.17

Taluy

Điểm đường chuyền kinh vĩ

Nhà, bể nước

KV-1
16.213

Điểm đa giác 2
II-1

22.909

Tên điểm
Độ cao

BÓb

V1-01
Mốc, số hiệu mốc ranh
giới cấp phép khai thác

Giao thông

g
g

b2

b2
b2

g

b2

g

g
g

b2

b2

b2

b2

g

g

V1-01

V1-02

V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-08
V1-09

V1-10

V1-11
V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26 V1-27

V1-28

V1-29

V1-30 V1-31

V1-32
V1-33

V1-34

V1-07

V2-01
V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07
V2-08

V2-09

V2-10V2-11

V2-12

V2-13

V2-14
V2-15

V2-16

V2-17

V2-18
V2-19

V2-20
V2-21

V2-22
V2-23

V2-24
V2-25

V2-26V2-27

V2-28
V2-29

V2-30

V2-31

V2-32
V2-33V2-34

V2-35

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44
V2-45

V2-46

V3-01
V3-02

V3-03

V3-04

V3-05
V3-06

V3-07

V3-08

V3-09

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15
V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-21
V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29
V3-30

V3-31

V2-36

m­¬ng

Hoa §µo

Na

Døa
KeoNa

Nh·n

Gç s­a

MiÕu

MÝt, na

g

g

b1

g
b2

g

g
b2

g

b

b

g

g

g

g

g

g

g

g

b2

b2

b

b2

b2

g

g

g

g

g

g

g

g

g

b

g

Khu tr¹i Quan

Khu tr¹i MÐt

®­êng bª t«ng

§­êng bª t«ng

§
­êng ®Êt

§
­êng bª t«ng

Khu d©n c­ Tr­êng Quan

b

Na

60

15

20

25

15

25

20

®­êng bª t«ng

®­
ên

g 
bª

 t«
ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

25

CHỈ DẪN

Ao

na

§
­êng bª t«ng

Tên điểm
Độ cao

Tên điểm
Độ cao

Ranh giới khai thác khu 2

Ranh giới khai thác khu 3

TKCS/TM - 10

BẢN ĐỒ
KẾT THÚC KHAI THÁC NĂM 5

Số hiệu bản vẽ:

TKCS

Phòng
thiết kế

NĂMKÝ TÊNHỌ VÀ TÊNCHỨC DANH

Giám đốc

Chủ nhiệm TK

Kiểm tra

Chủ trì TK

Thiết kế

Nguyễn Hữu Khẩn

Nguyễn Bắc Vũ

PHẦN: KHAI THÁC

Giai đoạn Tỷ lệ

1/2.000 PHÒNG
KTM

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG

VÀ KHOÁNG SẢN HÀ THÀNH

8/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÌNH MINH HD 68

Đỗ Ngọc Thái

Phạm Văn Định

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
THÔNG THƯỜNG TẠI KHU VỰC ĐỒI TRẠI MÉT, ĐỒI TRẠI QUAN, PHƯỜNG BẾN TẮM,

THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

Nguyễn Văn Hải

KHU II

+13m

+17m
+13

+22m

3

V3-20

+25m

+55

+25m

+15m

+25m

+25m

+25m
+15m

+25m

+45

+25m

+25m

+35m

+35

+15m

+25m

+25m

+15m

+25m
+25m

599 362.48

599 457.26

599 489.37

599 506.66

599 490.78

599 497.61

599 546.98

599 563.58

599 635.04

599 554.31

599 460.72

599 467.27

599 433.38

599 432.87

599 419.92

599 370.22

599 374.68

599 312.69

599 302.26

599 294.26

599 292.27

599 281.39

599 293.61

599285.79

599 284.49

599 289.38

599 327.12

599 349.07

599 358.62

2 340 702.82

2 340 700.36 599 397.76

2 340 647.62

2 340 607.64

2 340 576.71
2 340 564.75

2 340 542.97

2 340 469.82

2 340 478.23

2 340 345.26

2 340 295.53 599 629.17

2 340 318.69

2 340 370.36

2 340 380.85

2 340 407.26

2 340 415.48

2 340 433.51

2 340 470.64

2 340 477.28

2 340 516.20

2 340 495.96

2 340 491.17

2 340 521.08

2 340 564.47

2 340 568.28

2 340 595.35

2 340 622.75

2 340 636.73

2 340 670.03

2 340 680.21

2 340 689.56

V2-01

V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07

V2-08

V2-09

V2-10

V2-11

V2-12

V2-13

V2-14

V2-15

V2-16

V2-17

V2-18

V2-19

V2-20

V2-21

V2-22

V2-23

V2-24

V2-25

V2-26

V2-27

V2-28

V2-29

V2-30

V2-31

V2-32

V2-33

V2-34

V2-35

V2-36

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44

V2-45

V2-46

Điểm góc
Y (m)X (m)

V1-01

Hệ tọa độ VN2000,
KTT 105030' múi chiếu 3o

V1-02

2 341 201.77 599 373.59

2 341 225.40 599 424.46

2 341 241.48 599 401.51

2 341 166.27

2 341 107.88

2 341 096.29

2 341 076.32

2 341 061.20

2 341 056.11

2 341 040.10

2 341 015.24

2 341 010.25

2 340 933.06

2 340 794.42

2 340 823.34

2 340 859.70

2 340 875.83

2 340 896.95

2 340 912.35

2 340 900.84

2 340 918.53

2 340 965.32

2 341 017.82

2 341 037.34

2 341 054.90

2 341 052.15

2 341 042.47

2 341 048.86

2 341 084.69

2 341 083.17

2 341 110.71

2 341 124.60

2 340 920.39

599 442.37

599 459.28

599 477.70

599 453.06

599 439.99

599 479.95

599 509.94

599 512.89

599 464.80

599 463.79

599 401.95

599 398.10

599 344.40

599 313.29

599 268.34

599 239.40

599 202.63

599 182.51

599 177.39

599 150.25

599 099.92

599 114.86

599 132.55

599 174.81

599 233.49

599 266.57

599 269.88

599 325.00

599 371.41

599 383.37

599 352.13

2 341 197.34V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-07

V1-08

V1-09

V1-10

V1-11

V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19

V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27

V1-28

V1-29

V1-30

V1-31

V1-32

V1-33

V1-34

599 042.08

599 062.77

599 077.55

599 086.95

599 183.17

599 179.33

599 204.05

599 230.12

599 246.11

599 237.62

599 211.62

599 211.27

599 213.49

599 221.84

599 258.21

599 276.70

599 282.33

599 268.46

599 208.37

599 220.51

599 180.25

599 147.37

599 146.62

599 126.04

599 128.81

599 060.87

599 031.99

599 042.03

599 010.70

598 993.70

598 974.54

598 960.32

598 941.98

598 938.78

598 963.66

598 968.93

598 961.75

598 995.64

599 010.97

599 003.37

598 990.82

599 004.65

599 009.68

2 340 875.17

2 340 860.90

2 340 854.46

2 340 872.23

2 340 847.22

2 340 828.23

2 340 789.47

2 340 782.18

2 340 755.95

2 340 710.84 599 253.67

2 340 718.64

2 340 691.20

2 340 676.72

2 340 665.73

2 340 667.46

2 340 599.49

2 340 523.75

2 340 477.57

2 340 482.45

2 340 436.46

2 340 425.20

2 340 397.44

2 340 392.64

2 340 401.23

2 340 400.50

2 340 411.44

2 340 427.43

2 340 473.35

2 340 481.32

23 40 505.92

2 340 487.65

2 340 505.95

2 340 515.85

2 340 506.80

2 340 541.47

2 340 561.94

2 340 571.48

2 340 588.89 598 967.62

2 340 629.24

2 340 672.03

2 340 739.30

2 340 745.63

2 340 800.34

2 340 826.45

2 340 826.16

2 340 849.12 599 020.22

V3-01

V3-02

V3-03

V3-04

V3-05

V3-06

V3-07

V3-08

V3-09

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15

V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-20

V3-21

V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29

V3-30

V3-31

Bảng tọa độ khép góc ranh giới khai thác 

Khu vực Diện tích
(ha)

Khu I 7,4

Khu II 10,8

Khu III 6,5

15.6



Ao

Ao

Ao

Ao

22.99

18.23

17.42

16.58

26.25

22.3

13.42

14.23
13.88

22.51

16.3

16.79

24.93

21.9

22.26

12.84

16.73

16.5915.31

60.86

61.51

50.82

59.47

53.17

24.32

20.32

20.8 23.92

24.11

20.59

24.32

22.83

19.89

51.88

24.04

23.91

15.26

18.51

16.94

15.02

13.35

21.35

23.4

22.09

23.43

23.76

44.74

40.94

38.6

38.23

38.79

24.5

21.44

19.91

20.77

17.96

16.28

61.83

58.6

24.95

16.94

16.4

17.32
18.6

17.7116.17

15.7

15.96

15.5

15.67

15.89

16.68

18.2

20.59

20.81
22.29

23.89
23.11

22.15

21

21.28
21.9

18.9

24.66

25.45

43.8

43.01

22.5

21.0315.46

14.47

12.84

12.94

13.02

13.91

14.32
14.1

13.28

17.64

18.09

17.85

18.63

20.02

20.62

18.89

19.07

17.42

18.72

15.27
16.85

16.79

17.48

16.23

15.79

16.01

16.52

16.68

22

26.03

12.73

12.88

15.61

16.88

16.57

16.34

12.66

13.67

13.02

12.9916.54

15.6

16.02
15.94

17.1

20

22.03

16.38

50.14

47.18

36.03

35.06

45.1

30
33.05

28.09

37.11

49.06

51.11

45.13

50.17

51.22

40.05

43.08
53.09

58.11

48.03

43.08

37.1

34.03

33.05

37.45

16.09

15.615.21

15.01

14.66

15.31

17.66

16.57

20.42
21.05

26.08

18.13

23.15

24.38

23.71

24.17

25.1922.16

19.08

17.48

16.58

15.6
17.03

18.38

20.06
20.71

18.26

17.7
18.16

15.04

15.44

15.74

18.64

15.81

22.61

13.31

22.16

21.08

20.14

13.44

15.95

13.11

14.1

15.87

15.79

15.46

13.58

13.91

14.21

14.51

15.06

24.57

15.57

15.5

15.77

15.22

22.03

23.7923.16

21.8

17.19

19.21

17

18.03

20.05

20.47

17.95

20.18 17.9

16.66

19.17

21.06
19.71

22.65

27.22

22.16

19.24

18.91

20.01

21.24

19.84

11.24

16.85

20.76

22.36

15.36

21.56

23.87

19.32

21.78

17.63

15.63

20.36

23.06

22.39

18.89

23.29
23.5

18.27

24.14

19.55

17.43

24.17

18.74
21.32

20.76

20.74

29.22

23.44

18.28

12.4

14.87

15.55

12.43

18.52

11.58

11.86

11.95

Ao

II-1
22.909

II-2
18.342

II-3
14.513

II-4
17.781

II-5
14.739

II-6
12.946

KHU I

KHU III
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Ranh giới khai thác khu 1

Điểm ĐCCS

Điểm độ cao bản vẽ

Đường đồng mức
và giá trị (m)

Ao
105562
38.741

66.17

Taluy

Điểm đường chuyền kinh vĩ

Nhà, bể nước

KV-1
16.213

Điểm đa giác 2
II-1

22.909

Tên điểm
Độ cao

BÓb

V1-01
Mốc, số hiệu mốc ranh
giới cấp phép khai thác

Giao thông

g
g

b2

b2
b2

g

b2

b2

b2

b2

b2

g

g

V1-01

V1-02

V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-08
V1-09

V1-10

V1-11
V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19
V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26 V1-27

V1-28

V1-29

V1-30 V1-31

V1-32

V1-33

V1-34

V1-07

V2-01
V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07
V2-08

V2-09

V2-10V2-11

V2-12
V2-13

V2-14
V2-15

V2-16

V2-17

V2-18
V2-19

V2-20
V2-21

V2-22
V2-23

V2-24
V2-25

V2-26

V2-27

V2-28
V2-29

V2-30

V2-31

V2-32
V2-33V2-34

V2-35

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44
V2-45

V2-46

V3-01
V3-02

V3-03

V3-04

V3-05
V3-06

V3-07

V3-08

V3-09

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13
V3-14

V3-15
V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-21
V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29
V3-30

V3-31

V2-36

m­¬ng

Hoa §µo

Na

KeoNa

Nh·n

Gç s­a

MiÕu

MÝt, na

g

g

b1

g
b2

g

g
b2

g

b

g

g

g

g

g

g

g

g

b2

b2

b

b2

b2

g

g

g

g

g

g

g

g

b

Khu tr¹i Quan

Khu tr¹i MÐt

®­êng bª t«ng

§­êng bª t«ng

§
­êng ®Êt

§
­êng bª t«ng

Khu d©n c­ Tr­êng Quan

b

Na

60

15

20

15

20

®­êng bª t«ng

®­
ên

g 
bª

 t«
ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

25

CHỈ DẪN

Ao

na

§
­êng bª t«ng

Tên điểm
Độ cao

Tên điểm
Độ cao

Ranh giới khai thác khu 2

Ranh giới khai thác khu 3

TKCS/TM - 11

BẢN ĐỒ
KẾT THÚC KHAI THÁC NĂM 7

Số hiệu bản vẽ:

TKCS

Phòng
thiết kế

NĂMKÝ TÊNHỌ VÀ TÊNCHỨC DANH

Giám đốc

Chủ nhiệm TK

Kiểm tra

Chủ trì TK

Thiết kế

Nguyễn Hữu Khẩn

Nguyễn Bắc Vũ

PHẦN: KHAI THÁC

Giai đoạn Tỷ lệ

1/2.000 PHÒNG
KTM

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG

VÀ KHOÁNG SẢN HÀ THÀNH

4/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÌNH MINH HD 68

Đỗ Ngọc Thái

Phạm Văn Định

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
THÔNG THƯỜNG TẠI KHU VỰC ĐỒI TRẠI MÉT, ĐỒI TRẠI QUAN, PHƯỜNG BẾN TẮM,

THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

Nguyễn Văn Hải

KHU II

+13m

+17m
+13

+13m

3

V3-20

+15m

+55

+25m

+15m

+15m

+25m

+45

+25m

+15m
+35

+15m

+25m

+25m

+15m

+25m
+25m

+25

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

599 362.48

599 457.26

599 489.37

599 506.66

599 490.78

599 497.61

599 546.98

599 563.58

599 635.04

599 554.31

599 460.72

599 467.27

599 433.38

599 432.87

599 419.92

599 370.22

599 374.68

599 312.69

599 302.26

599 294.26

599 292.27

599 281.39

599 293.61

599285.79

599 284.49

599 289.38

599 327.12

599 349.07

599 358.62

2 340 702.82

2 340 700.36 599 397.76

2 340 647.62

2 340 607.64

2 340 576.71
2 340 564.75

2 340 542.97

2 340 469.82

2 340 478.23

2 340 345.26

2 340 295.53 599 629.17

2 340 318.69

2 340 370.36

2 340 380.85

2 340 407.26

2 340 415.48

2 340 433.51

2 340 470.64

2 340 477.28

2 340 516.20

2 340 495.96

2 340 491.17

2 340 521.08

2 340 564.47

2 340 568.28

2 340 595.35

2 340 622.75

2 340 636.73

2 340 670.03

2 340 680.21

2 340 689.56

V2-01

V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07

V2-08

V2-09

V2-10

V2-11

V2-12

V2-13

V2-14

V2-15

V2-16

V2-17

V2-18

V2-19

V2-20

V2-21

V2-22

V2-23

V2-24

V2-25

V2-26

V2-27

V2-28

V2-29

V2-30

V2-31

V2-32

V2-33

V2-34

V2-35

V2-36

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44

V2-45

V2-46

Điểm góc
Y (m)X (m)

V1-01

Hệ tọa độ VN2000,
KTT 105030' múi chiếu 3o

V1-02

2 341 201.77 599 373.59

2 341 225.40 599 424.46

2 341 241.48 599 401.51

2 341 166.27

2 341 107.88

2 341 096.29

2 341 076.32

2 341 061.20

2 341 056.11

2 341 040.10

2 341 015.24

2 341 010.25

2 340 933.06

2 340 794.42

2 340 823.34

2 340 859.70

2 340 875.83

2 340 896.95

2 340 912.35

2 340 900.84

2 340 918.53

2 340 965.32

2 341 017.82

2 341 037.34

2 341 054.90

2 341 052.15

2 341 042.47

2 341 048.86

2 341 084.69

2 341 083.17

2 341 110.71

2 341 124.60

2 340 920.39

599 442.37

599 459.28

599 477.70

599 453.06

599 439.99

599 479.95

599 509.94

599 512.89

599 464.80

599 463.79

599 401.95

599 398.10

599 344.40

599 313.29

599 268.34

599 239.40

599 202.63

599 182.51

599 177.39

599 150.25

599 099.92

599 114.86

599 132.55

599 174.81

599 233.49

599 266.57

599 269.88

599 325.00

599 371.41

599 383.37

599 352.13

2 341 197.34V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-07

V1-08

V1-09

V1-10

V1-11

V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19

V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27

V1-28

V1-29

V1-30

V1-31

V1-32

V1-33

V1-34

599 042.08

599 062.77

599 077.55

599 086.95

599 183.17

599 179.33

599 204.05

599 230.12

599 246.11

599 237.62

599 211.62

599 211.27

599 213.49

599 221.84

599 258.21

599 276.70

599 282.33

599 268.46

599 208.37

599 220.51

599 180.25

599 147.37

599 146.62

599 126.04

599 128.81

599 060.87

599 031.99

599 042.03

599 010.70

598 993.70

598 974.54

598 960.32

598 941.98

598 938.78

598 963.66

598 968.93

598 961.75

598 995.64

599 010.97

599 003.37

598 990.82

599 004.65

599 009.68

2 340 875.17

2 340 860.90

2 340 854.46

2 340 872.23

2 340 847.22

2 340 828.23

2 340 789.47

2 340 782.18

2 340 755.95

2 340 710.84 599 253.67

2 340 718.64

2 340 691.20

2 340 676.72

2 340 665.73

2 340 667.46

2 340 599.49

2 340 523.75

2 340 477.57

2 340 482.45

2 340 436.46

2 340 425.20

2 340 397.44

2 340 392.64

2 340 401.23

2 340 400.50

2 340 411.44

2 340 427.43

2 340 473.35

2 340 481.32

23 40 505.92

2 340 487.65

2 340 505.95

2 340 515.85

2 340 506.80

2 340 541.47

2 340 561.94

2 340 571.48

2 340 588.89 598 967.62

2 340 629.24

2 340 672.03

2 340 739.30

2 340 745.63

2 340 800.34

2 340 826.45

2 340 826.16

2 340 849.12 599 020.22

V3-01

V3-02

V3-03

V3-04

V3-05

V3-06

V3-07

V3-08

V3-09

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15

V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-20

V3-21

V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29

V3-30

V3-31

Bảng tọa độ khép góc ranh giới khai thác 

Khu vực Diện tích
(ha)

Khu I 7,4

Khu II 10,8

Khu III 6,5

15.6



Ao

Ao

Ao

Ao

18.23

17.42

16.58

26.25

22.3

13.42

14.23
13.88

22.51

16.3

16.79

24.93

21.9

22.26

12.84

16.73

16.5915.31

60.86

61.51

50.82

59.47

53.17

24.32

20.32

20.8 23.92

24.11

20.59

24.32

22.83

19.89

51.88

15.26

18.51

16.94

15.02

13.35

21.35

22.09

44.74

40.94

38.6

38.23

38.79

24.5

21.44

19.91

20.77

17.96

16.28

61.83

58.6

24.95

16.94

16.4

17.32
18.6

17.7116.17

15.7

15.96

15.5

15.67

15.89

16.68

18.2

20.59

20.81
22.29

23.89
23.11

22.15

21

21.28
21.9

18.9

24.66

25.45

43.8

43.01

22.5

21.0315.46

14.47

12.84

12.94

13.02

13.91

14.32
14.1

13.28

17.64

18.09

17.85

18.63

20.02

20.62

18.89

19.07

17.42

18.72

15.27
16.85

16.79

17.48

16.23

15.79

16.01

16.52

16.68

22

26.03

12.73

12.88

15.61

16.88

16.57

16.34

12.66

13.67

13.02

12.9916.54

15.6

16.02
15.94

17.1

20

16.38

50.14

47.18

36.03

35.06

45.1

30
33.05

28.09

37.11

49.06

51.11

45.13

50.17

51.22

40.05

43.08
53.09

58.11

48.03

43.08

37.1

34.03

33.05

37.45

16.09

15.615.21

15.01

14.66

15.31

17.66

16.57

20.42
21.05

26.08

18.13

23.15

24.38

23.71

24.17

25.1922.16

19.08

17.48

16.58

15.6
17.03

18.38

20.06
20.71

18.26

17.7
18.16

15.04

15.44

15.74

18.64

15.81

22.61

13.31

22.16

21.08

20.14

13.44

15.95

13.11

14.1

15.87

15.79

15.46

13.58

13.91

14.21

14.51

15.06

15.57

15.5

15.77

15.22

22.03

23.7923.16

21.8

17.19

19.21

17

18.03

20.05

20.47

17.95

20.18 17.9

16.66

19.17

21.06
19.71

22.65

27.22

22.16

19.24

18.91

20.01

21.24

19.84

11.24

16.85

20.76

15.36

21.56

23.87

19.32

21.78

17.63

15.63

20.36

22.39

18.89

18.27

24.14

19.55

17.43

18.74

20.76

29.22

23.44

18.28

12.4

14.87

15.55

12.43

18.52

11.58

11.86

11.95

Ao

II-2
18.342

II-3
14.513

II-4
17.781

II-5
14.739

II-6
12.946

KHU I

KHU III
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Ranh giới khai thác khu 1

Điểm ĐCCS

Điểm độ cao bản vẽ

Đường đồng mức
và giá trị (m)

Ao
105562
38.741

66.17

Taluy

Điểm đường chuyền kinh vĩ

Nhà, bể nước

KV-1
16.213

Điểm đa giác 2
II-1

22.909

Tên điểm
Độ cao

BÓb

V1-01
Mốc, số hiệu mốc ranh
giới cấp phép khai thác

Giao thông

b2

b2
b2

g

b2

b2

b2

b2

b2

g

g

V1-01

V1-02

V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-08
V1-09

V1-10

V1-11
V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19
V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26 V1-27

V1-28

V1-29

V1-30 V1-31

V1-32

V1-33

V1-34

V1-07

V2-01
V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07
V2-08

V2-09

V2-10V2-11

V2-12

V2-13

V2-14
V2-15

V2-16

V2-17

V2-18
V2-19

V2-20
V2-21

V2-22
V2-23

V2-24
V2-25

V2-26

V2-27

V2-28
V2-29

V2-30

V2-31

V2-32
V2-33V2-34

V2-35

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44
V2-45

V2-46

V3-01
V3-02

V3-03

V3-04

V3-05
V3-06

V3-07

V3-08

V3-09

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13
V3-14

V3-15
V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-21
V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29
V3-30

V3-31

V2-36

m­¬ng

Hoa §µo

Na

KeoNa

Nh·n

Gç s­a

MiÕu

MÝt, na

g

g

b1

g
b2

g

g
b2

g

b

g

g

g

g

g

g

g

g

b2

b2

b

b2

b2

g

g

g

g

g

g

b

Khu tr¹i Quan

Khu tr¹i MÐt

®­êng bª t«ng

§­êng bª t«ng

§
­êng ®Êt

§
­êng bª t«ng

Khu d©n c­ Tr­êng Quan

b

Na

60

15

20

15

®­êng bª t«ng

®­
ên

g 
bª

 t«
ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

CHỈ DẪN

Ao

na

§
­êng bª t«ng

Tên điểm
Độ cao

Tên điểm
Độ cao

Ranh giới khai thác khu 2

Ranh giới khai thác khu 3

TKCS/TM - 12

BẢN ĐỒ
KẾT THÚC KHAI THÁC MỎ

Số hiệu bản vẽ:

TKCS

Phòng
thiết kế

NĂMKÝ TÊNHỌ VÀ TÊNCHỨC DANH

Giám đốc

Chủ nhiệm TK

Kiểm tra

Chủ trì TK

Thiết kế

Nguyễn Hữu Khẩn

Nguyễn Bắc Vũ

PHẦN: KHAI THÁC

Giai đoạn Tỷ lệ

1/2.000 PHÒNG
KTM

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG

VÀ KHOÁNG SẢN HÀ THÀNH

8/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÌNH MINH HD 68

Đỗ Ngọc Thái

Phạm Văn Định

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
THÔNG THƯỜNG TẠI KHU VỰC ĐỒI TRẠI MÉT, ĐỒI TRẠI QUAN, PHƯỜNG BẾN TẮM,

THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

Nguyễn Văn Hải

KHU II

+13m

+17m
+13

+13m

3

V3-20

+15m

+55

+15m

+15m

+45
+15m

+35

+15m

+15m

+25

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

599 362.48

599 457.26

599 489.37

599 506.66

599 490.78

599 497.61

599 546.98

599 563.58

599 635.04

599 554.31

599 460.72

599 467.27

599 433.38

599 432.87

599 419.92

599 370.22

599 374.68

599 312.69

599 302.26

599 294.26

599 292.27

599 281.39

599 293.61

599285.79

599 284.49

599 289.38

599 327.12

599 349.07

599 358.62

2 340 702.82

2 340 700.36 599 397.76

2 340 647.62

2 340 607.64

2 340 576.71
2 340 564.75

2 340 542.97

2 340 469.82

2 340 478.23

2 340 345.26

2 340 295.53 599 629.17

2 340 318.69

2 340 370.36

2 340 380.85

2 340 407.26

2 340 415.48

2 340 433.51

2 340 470.64

2 340 477.28

2 340 516.20

2 340 495.96

2 340 491.17

2 340 521.08

2 340 564.47

2 340 568.28

2 340 595.35

2 340 622.75

2 340 636.73

2 340 670.03

2 340 680.21

2 340 689.56

V2-01

V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07

V2-08

V2-09

V2-10

V2-11

V2-12

V2-13

V2-14

V2-15

V2-16

V2-17

V2-18

V2-19

V2-20

V2-21

V2-22

V2-23

V2-24

V2-25

V2-26

V2-27

V2-28

V2-29

V2-30

V2-31

V2-32

V2-33

V2-34

V2-35

V2-36

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44

V2-45

V2-46

Điểm góc
Y (m)X (m)

V1-01

Hệ tọa độ VN2000,
KTT 105030' múi chiếu 3o

V1-02

2 341 201.77 599 373.59

2 341 225.40 599 424.46

2 341 241.48 599 401.51

2 341 166.27

2 341 107.88

2 341 096.29

2 341 076.32

2 341 061.20

2 341 056.11

2 341 040.10

2 341 015.24

2 341 010.25

2 340 933.06

2 340 794.42

2 340 823.34

2 340 859.70

2 340 875.83

2 340 896.95

2 340 912.35

2 340 900.84

2 340 918.53

2 340 965.32

2 341 017.82

2 341 037.34

2 341 054.90

2 341 052.15

2 341 042.47

2 341 048.86

2 341 084.69

2 341 083.17

2 341 110.71

2 341 124.60

2 340 920.39

599 442.37

599 459.28

599 477.70

599 453.06

599 439.99

599 479.95

599 509.94

599 512.89

599 464.80

599 463.79

599 401.95

599 398.10

599 344.40

599 313.29

599 268.34

599 239.40

599 202.63

599 182.51

599 177.39

599 150.25

599 099.92

599 114.86

599 132.55

599 174.81

599 233.49

599 266.57

599 269.88

599 325.00

599 371.41

599 383.37

599 352.13

2 341 197.34V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-07

V1-08

V1-09

V1-10

V1-11

V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19

V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27

V1-28

V1-29

V1-30

V1-31

V1-32

V1-33

V1-34

599 042.08

599 062.77

599 077.55

599 086.95

599 183.17

599 179.33

599 204.05

599 230.12

599 246.11

599 237.62

599 211.62

599 211.27

599 213.49

599 221.84

599 258.21

599 276.70

599 282.33

599 268.46

599 208.37

599 220.51

599 180.25

599 147.37

599 146.62

599 126.04

599 128.81

599 060.87

599 031.99

599 042.03

599 010.70

598 993.70

598 974.54

598 960.32

598 941.98

598 938.78

598 963.66

598 968.93

598 961.75

598 995.64

599 010.97

599 003.37

598 990.82

599 004.65

599 009.68

2 340 875.17

2 340 860.90

2 340 854.46

2 340 872.23

2 340 847.22

2 340 828.23

2 340 789.47

2 340 782.18

2 340 755.95

2 340 710.84 599 253.67

2 340 718.64

2 340 691.20

2 340 676.72

2 340 665.73

2 340 667.46

2 340 599.49

2 340 523.75

2 340 477.57

2 340 482.45

2 340 436.46

2 340 425.20

2 340 397.44

2 340 392.64

2 340 401.23

2 340 400.50

2 340 411.44

2 340 427.43

2 340 473.35

2 340 481.32

23 40 505.92

2 340 487.65

2 340 505.95

2 340 515.85

2 340 506.80

2 340 541.47

2 340 561.94

2 340 571.48

2 340 588.89 598 967.62

2 340 629.24

2 340 672.03

2 340 739.30

2 340 745.63

2 340 800.34

2 340 826.45

2 340 826.16

2 340 849.12 599 020.22

V3-01

V3-02

V3-03

V3-04

V3-05

V3-06

V3-07

V3-08

V3-09

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15

V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-20

V3-21

V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29

V3-30

V3-31

Bảng tọa độ khép góc ranh giới khai thác 

Khu vực Diện tích
(ha)

Khu I 7,4

Khu II 10,8

Khu III 6,5

15.6



Ao

Ao

Ao

Ao

18.23

17.42

16.58

26.25

22.3

13.42

14.23
13.88

22.51

16.3

16.79

24.93

21.9

22.26

12.84

16.73

16.5915.31

60.86

61.51

50.82

59.47

53.17

24.32

20.32

20.8 23.92

24.11

20.59

24.32

22.83

19.89

51.88

15.26

18.51

16.94

15.02

13.35

21.35

22.09

44.74

40.94

38.6

38.23

38.79

24.5

21.44

19.91

20.77

17.96

16.28

61.83

58.6

24.95

16.94

16.4

17.32
18.6

17.7116.17

15.7

15.96

15.5

15.67

15.89

16.68

18.2

20.59

20.81
22.29

23.89
23.11

22.15

21

21.28
21.9

18.9

24.66

25.45

43.8

43.01

22.5

21.0315.46

14.47

12.84

12.94

13.02

13.91

14.32
14.1

13.28

17.64

18.09

17.85

18.63

20.02

20.62

18.89

19.07

17.42

18.72

15.27
16.85

16.79

17.48

16.23

15.79

16.01

16.52

16.68

22

26.03

12.73

12.88

15.61

16.88

16.57

16.34

12.66

13.67

13.02

12.9916.54

15.6

16.02
15.94

17.1

20

16.38

50.14

47.18

36.03

35.06

45.1

30
33.05

28.09

37.11

49.06

51.11

45.13

50.17

51.22

40.05

43.08
53.09

58.11

48.03

43.08

37.1

34.03

33.05

37.45

16.09

15.615.21

15.01

14.66

15.31

17.66

16.57

20.42
21.05

26.08

18.13

23.15

24.38

23.71

24.17

25.1922.16

19.08

17.48

16.58

15.6
17.03

18.38

20.06
20.71

18.26

17.7
18.16

15.04

15.44

15.74

18.64

15.81

22.61

13.31

22.16

21.08

20.14

13.44

15.95

13.11

14.1

15.87

15.79

15.46

13.58

13.91

14.21

14.51

15.06

15.57

15.5

15.77

15.22

22.03

23.7923.16

21.8

17.19

19.21

17

18.03

20.05

20.47

17.95

20.18 17.9

16.66

19.17

21.06
19.71

22.65

27.22

22.16

19.24

18.91

20.01

21.24

19.84

11.24

16.85

20.76

15.36

21.56

23.87

19.32

21.78

17.63

15.63

20.36

22.39

18.89

18.27

24.14

19.55

17.43

18.74

20.76

29.22

23.44

18.28

12.4

14.87

15.55

12.43

18.52

11.58

11.86

11.95

Ao

II-2
18.342

II-3
14.513

II-4
17.781

II-5
14.739

II-6
12.946

KHU I

KHU III
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Ranh giới khai thác khu 1

Điểm ĐCCS

Điểm độ cao bản vẽ

Đường đồng mức
và giá trị (m)

Ao
105562
38.741

66.17

Taluy

Điểm đường chuyền kinh vĩ

Nhà, bể nước

KV-1
16.213

Điểm đa giác 2
II-1

22.909

Tên điểm
Độ cao

BÓb

V1-01
Mốc, số hiệu mốc ranh
giới cấp phép khai thác

Giao thông

b2

b2
b2

g

b2

b2

b2

b2

b2

g

g

V1-01

V1-02

V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-08
V1-09

V1-10

V1-11
V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19
V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26 V1-27

V1-28

V1-29

V1-30 V1-31

V1-32

V1-33

V1-34

V1-07

V2-01
V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07
V2-08

V2-09

V2-10V2-11

V2-12

V2-13

V2-14
V2-15

V2-16

V2-17

V2-18
V2-19

V2-20
V2-21

V2-22
V2-23

V2-24
V2-25

V2-26

V2-27

V2-28
V2-29

V2-30

V2-31

V2-32
V2-33V2-34

V2-35

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44
V2-45

V2-46

V3-01
V3-02

V3-03

V3-04

V3-05
V3-06

V3-07

V3-08

V3-09

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13
V3-14

V3-15
V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-21
V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29
V3-30

V3-31

V2-36

m­¬ng

Hoa §µo

Na

KeoNa

Nh·n

Gç s­a

MiÕu

MÝt, na

g

g

b1

g
b2

g

g
b2

g

b

g

g

g

g

g

g

g

g

b2

b2

b

b2

b2

g

g

g

g

g

g

b

Khu tr¹i Quan

Khu tr¹i MÐt

®­êng bª t«ng

§­êng bª t«ng

§
­êng ®Êt

§
­êng bª t«ng

Khu d©n c­ Tr­êng Quan

b

Na

60

15

20

15

®­êng bª t«ng

®­
ên

g 
bª

 t«
ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

CHỈ DẪN

Ao

na

§
­êng bª t«ng

Tên điểm
Độ cao

Tên điểm
Độ cao

Ranh giới khai thác khu 2

Ranh giới khai thác khu 3

TKCS/TM - 13

BẢN ĐỒ
CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG

Số hiệu bản vẽ:

TKCS

Phòng
thiết kế

NĂMKÝ TÊNHỌ VÀ TÊNCHỨC DANH

Giám đốc

Chủ nhiệm TK

Kiểm tra

Chủ trì TK

Thiết kế

Nguyễn Hữu Khẩn

Nguyễn Bắc Vũ

PHẦN: MÔI TRƯỜNG

Giai đoạn Tỷ lệ

1/2.000 PHÒNG
KTM

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG

VÀ KHOÁNG SẢN HÀ THÀNH
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CÔNG TY CỔ PHẦN
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Đỗ Ngọc Thái

Phạm Văn Định

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
THÔNG THƯỜNG TẠI KHU VỰC ĐỒI TRẠI MÉT, ĐỒI TRẠI QUAN, PHƯỜNG BẾN TẮM,

THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

Nguyễn Văn Hải

KHU II

+17m

+15

V3-20

+15,5m

+55

+15,5m

+15,5m

+45
+15,5m

+35

+15,5m

+15,5m

+25

+15,5m

+15,5m

+15,5m

+15,5m

+15,5m

+15,5m

+15,5m

+15,5m

+15,5m

+15,5m

+15,5m

+15,5m

+15,5m

+15,5m

599 362.48

599 457.26

599 489.37

599 506.66

599 490.78

599 497.61

599 546.98

599 563.58

599 635.04

599 554.31

599 460.72

599 467.27

599 433.38

599 432.87

599 419.92

599 370.22

599 374.68

599 312.69

599 302.26

599 294.26

599 292.27

599 281.39

599 293.61

599285.79

599 284.49

599 289.38

599 327.12

599 349.07

599 358.62

2 340 702.82

2 340 700.36 599 397.76

2 340 647.62

2 340 607.64

2 340 576.71
2 340 564.75

2 340 542.97

2 340 469.82

2 340 478.23

2 340 345.26

2 340 295.53 599 629.17

2 340 318.69

2 340 370.36

2 340 380.85

2 340 407.26

2 340 415.48

2 340 433.51

2 340 470.64

2 340 477.28

2 340 516.20

2 340 495.96

2 340 491.17

2 340 521.08

2 340 564.47

2 340 568.28

2 340 595.35

2 340 622.75

2 340 636.73

2 340 670.03

2 340 680.21

2 340 689.56

V2-01

V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07

V2-08

V2-09

V2-10

V2-11

V2-12

V2-13

V2-14

V2-15

V2-16

V2-17

V2-18

V2-19

V2-20

V2-21

V2-22

V2-23

V2-24

V2-25

V2-26

V2-27

V2-28

V2-29

V2-30

V2-31

V2-32

V2-33

V2-34

V2-35

V2-36

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44

V2-45

V2-46

Điểm góc
Y (m)X (m)

V1-01

Hệ tọa độ VN2000,
KTT 105030' múi chiếu 3o

V1-02

2 341 201.77 599 373.59

2 341 225.40 599 424.46

2 341 241.48 599 401.51

2 341 166.27

2 341 107.88

2 341 096.29

2 341 076.32

2 341 061.20

2 341 056.11

2 341 040.10

2 341 015.24

2 341 010.25

2 340 933.06

2 340 794.42

2 340 823.34

2 340 859.70

2 340 875.83

2 340 896.95

2 340 912.35

2 340 900.84

2 340 918.53

2 340 965.32

2 341 017.82

2 341 037.34

2 341 054.90

2 341 052.15

2 341 042.47

2 341 048.86

2 341 084.69

2 341 083.17

2 341 110.71

2 341 124.60

2 340 920.39

599 442.37

599 459.28

599 477.70

599 453.06

599 439.99

599 479.95

599 509.94

599 512.89

599 464.80

599 463.79

599 401.95

599 398.10

599 344.40

599 313.29

599 268.34

599 239.40

599 202.63

599 182.51

599 177.39

599 150.25

599 099.92

599 114.86

599 132.55

599 174.81

599 233.49

599 266.57

599 269.88

599 325.00

599 371.41

599 383.37

599 352.13

2 341 197.34V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-07

V1-08

V1-09

V1-10

V1-11

V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19

V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27

V1-28

V1-29

V1-30

V1-31

V1-32

V1-33

V1-34

599 042.08

599 062.77

599 077.55

599 086.95

599 183.17

599 179.33

599 204.05

599 230.12

599 246.11

599 237.62

599 211.62

599 211.27

599 213.49

599 221.84

599 258.21

599 276.70

599 282.33

599 268.46

599 208.37

599 220.51

599 180.25

599 147.37

599 146.62

599 126.04

599 128.81

599 060.87

599 031.99

599 042.03

599 010.70

598 993.70

598 974.54

598 960.32

598 941.98

598 938.78

598 963.66

598 968.93

598 961.75

598 995.64

599 010.97

599 003.37

598 990.82

599 004.65

599 009.68

2 340 875.17

2 340 860.90

2 340 854.46

2 340 872.23

2 340 847.22

2 340 828.23

2 340 789.47

2 340 782.18

2 340 755.95

2 340 710.84 599 253.67

2 340 718.64

2 340 691.20

2 340 676.72

2 340 665.73

2 340 667.46

2 340 599.49

2 340 523.75

2 340 477.57

2 340 482.45

2 340 436.46

2 340 425.20

2 340 397.44

2 340 392.64

2 340 401.23

2 340 400.50

2 340 411.44

2 340 427.43

2 340 473.35

2 340 481.32

23 40 505.92

2 340 487.65

2 340 505.95

2 340 515.85

2 340 506.80

2 340 541.47

2 340 561.94

2 340 571.48

2 340 588.89 598 967.62

2 340 629.24

2 340 672.03

2 340 739.30

2 340 745.63

2 340 800.34

2 340 826.45

2 340 826.16

2 340 849.12 599 020.22

V3-01

V3-02

V3-03

V3-04

V3-05

V3-06

V3-07

V3-08

V3-09

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15

V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-20

V3-21

V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29

V3-30

V3-31

Bảng tọa độ khép góc ranh giới khai thác 

Khu vực Diện tích
(ha)

Khu I 7,4

Khu II 10,8

Khu III 6,5

15.6



Ao

Ao

Ao

Ao

22.99

18.23

17.42

16.58
36.82

54.47

39.11

40.19

26.25
34.02

22.327.25

13.42

14.23
13.88

30.29

30.1

33.5
47.12

54.68

40.41

35.56

31.81

37.82

44.21

40.24

38.33

38.59

35.1824.65

29.25

26.84

21.04

30.51

26
22.51

16.3

16.79

25.97

25.54

32.8728.81

24.93

21.9

43.02

22.26

12.84

16.73

30.72

16.5915.31

60.86

61.51

50.82

59.47

53.17

66.17

42.8440.15

40.82

39.18

38.24

34.33

38.01

31.6

24.32

42.33

39.31

20.32

40.24

31.89

28.13

20.8 23.92

32.01

27.35

24.11

20.59

37.26

37.24

39.41

37.88

28.03

37.59

37.34

30.13

29.77

24.32

22.83

19.89

48.53

51.88

38.52

24.04

42.53

40.83

44.9544.95

34.08

26.4

36.27

32.74

34.72

32.76

23.91

34.33

29.08

15.26

18.51

16.94

15.02

13.35

32.33

37.74

33.42

21.35

30.69

23.4

22.09

23.43

23.76

56.21

50.21

51.61

29.47

32.53

28.52

34.52

41.09

32.59

44.74

40.94

38.6

38.23

38.79

24.5

64.53

55.88

46.65

47.83

48.25

40.44

21.44

19.91

20.77

17.96

16.28

29.98

33.37

40.71

45.89

61.83

58.6

39
33.7

25.37

26.51
27.47

24.95

16.94

16.4

17.32
18.6

17.7116.17

15.7

15.96

15.5

15.67

15.89

16.68

18.2

20.59

20.81
22.29

23.89
23.11

22.15

21

21.28
21.9

18.9

24.66

25.45

40.71

43.8

43.01

31.55

28.93

22.5

30.97

30.88

25.32

21.0315.46

14.47

12.84

12.94

13.02

13.91

14.32
14.1

13.28

17.64

18.09

17.85

18.63

20.02

20.62

18.89

19.07

17.42

18.72

15.27
16.85

16.79

17.48

16.23

15.79

16.01

16.52

16.68

22

26.03

12.73

12.88

15.61

16.88

16.57

16.34

12.66

13.67

13.02

12.9916.54

15.6

16.02
15.94

17.1

20

22.03

16.38

32.11

35.17

29

37.06

32.13

37.18

44.03

48.06

52.09

50.14

47.18

36.03

35.06

45.1

30
33.05

28.09

37.11

37

49.06

51.11

45.13

50.17

51.22

40.05

43.08
53.09

58.1157.14

48.03

43.08

37.1

34.03

33.05

37.45

16.09

15.615.21

15.01

14.66

15.31

17.66

16.57

20.42
21.05

26.08

18.13

23.15

24.38

23.71 26.19

24.17

25.19

26.65

41.11

53.66

59

48.21

42.01

22.16

21.06

27

35.66
25.21

19.08

17.48

16.58

15.6
17.03

18.38

20.06
20.71

18.26

17.7
18.16

15.04

15.44

15.74

18.64

15.81

22.61

13.31

22.16

27.68

33.03

27.38
31.03

38.09

29.13

35

21.08

20.14

13.44

15.95

13.11

14.1

15.87

15.79

15.46

13.58

13.91

14.21

14.51

15.06

39.06

40.09

40.11

40.16

44.3240.57

39

28.09

41.6

43.22

36.02

24.57

25.14

32.19

21.45

26.05

22.56

19.47 30.13

22.21

27.02

15.57

15.5

15.77

15.22

28.02

34.03

32.56

31.17

30.5328.21

28
22.03

34.06

42.09

39.11
33.21

39

33.03

42.11

23.7923.16

21.8

17.19

19.21

17

18.03

20.05

20.47

17.95

20.18 17.9

33.03

16.66

19.17

21.06
19.71

22.65

27.22

23.39

22.16

19.24

18.91

20.01

21.24

19.84

23.61

26.16

11.24

16.85

20.76

27.99

32.94

29.94

30.51

27.33

27.55

26.56 29.22

23.33

37.72

33.2

28.25

36.62

42.73

42.75

22.36

41.94

44.76

15.36

21.56

23.87
37.64

27.96

22.25

24.56
19.32

27.32

21.78

26.67

31.23

17.63

15.63

37.03

27.86

20.36

23.06
27.41

22.39

18.89

47.43

41.94

53.74

43.66 43.82

43.13

33.52

23.29
23.5

24.57 31.44

42.13

23.88

18.27

24.14

35.35

19.55

37.28

18.51

35.44

17.43

24.17

36.34

18.74
21.32

20.76

27.8

32.64

20.74

29.22

46.81

55.63

27.3336.87

23.44

18.28

12.4

14.87

15.55

12.43

18.52

11.58

11.86

11.95

Ao

II-1
22.909

II-2
18.342

II-3
14.513

II-4
17.781

II-5
14.739

II-6
12.946

KHU I

KHU III
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Ranh giới khai thác khu 1

Điểm ĐCCS

Điểm độ cao bản vẽ

Đường đồng mức
và giá trị (m)

Ao
105562
38.741

66.17

Taluy

Điểm đường chuyền kinh vĩ

Nhà, bể nước

KV-1
16.213

Điểm đa giác 2
II-1

22.909

Tên điểm
Độ cao

BÓb

V1-01
Mốc, số hiệu mốc ranh
giới cấp phép khai thác

Giao thông

g
g

g g

b2

b2
b2

g

b2

g

g

g

g
g

b2

b2

b2

b2

g

g

V1-01

V1-02

V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-08
V1-09

V1-10

V1-11
V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27
V1-28

V1-29

V1-30
V1-31

V1-32
V1-33

V1-34

V1-07

V2-01
V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07
V2-08

V2-09

V2-10V2-11

V2-12

V2-13

V2-14
V2-15

V2-16

V2-17

V2-18
V2-19

V2-20
V2-21

V2-22
V2-23

V2-24
V2-25

V2-26V2-27

V2-28
V2-29

V2-30

V2-31

V2-32
V2-33V2-34

V2-35

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44
V2-45

V2-46

V3-01
V3-02

V3-03

V3-04

V3-05
V3-06

V3-07

V3-08

V3-09

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15
V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-20

V3-21
V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29
V3-30

V3-31

V2-36

m­¬ng

BÓ

B¹ch ®µn

V¶i

Hoa §µo

Na

Na

V¶i

Døa
KeoNa

Nh·n

BÓ

Na

Gç s­a

L¨ng mé

MiÕu

MÝt, na

g

g

b1

g
b2

g

g
b2

g
g

g
g

b

b
mé

g

g

g

g

g

V¶i

V¶i

g

Na

g

g

b2

b2

b

b2

b2

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

b

g
g

Khu trång V¶i

Khu tr¹i Quan

Khu tr¹i MÐt

®­êng bª t«ng

§­êng bª t«ng

§
­êng ®Êt

§
­êng bª t«ng

§åi Tr¹i Quan

Khu d©n c­ Tr­êng Quan

BÓ

BÓ

BÓ

BÓ

V¶i

b
V¶i

Na

40

60

45

40

15

50

40

65

20
55

55

60

25

45

40

30

45

30

35

35

15

55

50

3035

40

25

20

®­êng bª t«ng

®­
ên

g 
bª

 t«
ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

25

CHỈ DẪN

Ao

na

§
­êng bª t«ng

Tên điểm
Độ cao

Tên điểm
Độ cao

Ranh giới khai thác khu 2

Ranh giới khai thác khu 3

TKCS/TM - 35

BẢN ĐỒ MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC
KẾT THÚC XÂY DỰNG CƠ BẢN

Số hiệu bản vẽ:

TKCS

Phòng
thiết kế

NĂMKÝ TÊNHỌ VÀ TÊNCHỨC DANH

Giám đốc

Chủ nhiệm TK

Kiểm tra

Chủ trì TK

Thiết kế

Nguyễn Hữu Khẩn

Nguyễn Bắc Vũ

PHẦN: THOÁT NƯỚC, CẤP NƯỚC VÀ THẢI NƯỚC

Giai đoạn Tỷ lệ

1/2.000 PHÒNG
KTM

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG

VÀ KHOÁNG SẢN HÀ THÀNH

8/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÌNH MINH HD 68

Đỗ Ngọc Thái

Phạm Văn Định

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
THÔNG THƯỜNG TẠI KHU VỰC ĐỒI TRẠI MÉT, ĐỒI TRẠI QUAN, PHƯỜNG BẾN TẮM,

THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

Nguyễn Văn Hải

+55m

KHU II

+45m

Bãi xúc khu II

Bãi chứa số 1

+20m

Bãi xúc khu I

+23m

Bãi chứa số 2

+45m

Bãi xúc khu III

Đường vận chuyển chính

Đường mở vỉa khu I

Đường mở vỉa khu III

Đường mở vỉa khu II

Đường nối khu II - khu III

+17m

Hồ lắng khu II

+17m

Trạm cân
Cầu rửa xe

+13

Hồ lắng khu III

+22m

Hồ lắng khu I

1
3 2

5

Đường
 n

ối
 khu

 I 
- k

hu
 II

599 362.48

599 457.26

599 489.37

599 506.66

599 490.78

599 497.61

599 546.98

599 563.58

599 635.04

599 554.31

599 460.72

599 467.27

599 433.38

599 432.87

599 419.92

599 370.22

599 374.68

599 312.69

599 302.26

599 294.26

599 292.27

599 281.39

599 293.61

599285.79

599 284.49

599 289.38

599 327.12

599 349.07

599 358.62

2 340 702.82

2 340 700.36 599 397.76

2 340 647.62

2 340 607.64

2 340 576.71
2 340 564.75

2 340 542.97

2 340 469.82

2 340 478.23

2 340 345.26

2 340 295.53 599 629.17

2 340 318.69

2 340 370.36

2 340 380.85

2 340 407.26

2 340 415.48

2 340 433.51

2 340 470.64

2 340 477.28

2 340 516.20

2 340 495.96

2 340 491.17

2 340 521.08

2 340 564.47

2 340 568.28

2 340 595.35

2 340 622.75

2 340 636.73

2 340 670.03

2 340 680.21

2 340 689.56

V2-01

V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07

V2-08

V2-09

V2-10

V2-11

V2-12

V2-13

V2-14

V2-15

V2-16

V2-17

V2-18

V2-19

V2-20

V2-21

V2-22

V2-23

V2-24

V2-25

V2-26

V2-27

V2-28

V2-29

V2-30

V2-31

V2-32

V2-33

V2-34

V2-35

V2-36

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44

V2-45

V2-46

Điểm góc
Y (m)X (m)

V1-01

Hệ tọa độ VN2000,
KTT 105030' múi chiếu 3o

V1-02

2 341 201.77 599 373.59

2 341 225.40 599 424.46

2 341 241.48 599 401.51

2 341 166.27

2 341 107.88

2 341 096.29

2 341 076.32

2 341 061.20

2 341 056.11

2 341 040.10

2 341 015.24

2 341 010.25

2 340 933.06

2 340 794.42

2 340 823.34

2 340 859.70

2 340 875.83

2 340 896.95

2 340 912.35

2 340 900.84

2 340 918.53

2 340 965.32

2 341 017.82

2 341 037.34

2 341 054.90

2 341 052.15

2 341 042.47

2 341 048.86

2 341 084.69

2 341 083.17

2 341 110.71

2 341 124.60

2 340 920.39

599 442.37

599 459.28

599 477.70

599 453.06

599 439.99

599 479.95

599 509.94

599 512.89

599 464.80

599 463.79

599 401.95

599 398.10

599 344.40

599 313.29

599 268.34

599 239.40

599 202.63

599 182.51

599 177.39

599 150.25

599 099.92

599 114.86

599 132.55

599 174.81

599 233.49

599 266.57

599 269.88

599 325.00

599 371.41

599 383.37

599 352.13

2 341 197.34V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-07

V1-08

V1-09

V1-10

V1-11

V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19

V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27

V1-28

V1-29

V1-30

V1-31

V1-32

V1-33

V1-34

599 042.08

599 062.77

599 077.55

599 086.95

599 183.17

599 179.33

599 204.05

599 230.12

599 246.11

599 237.62

599 211.62

599 211.27

599 213.49

599 221.84

599 258.21

599 276.70

599 282.33

599 268.46

599 208.37

599 220.51

599 180.25

599 147.37

599 146.62

599 126.04

599 128.81

599 060.87

599 031.99

599 042.03

599 010.70

598 993.70

598 974.54

598 960.32

598 941.98

598 938.78

598 963.66

598 968.93

598 961.75

598 995.64

599 010.97

599 003.37

598 990.82

599 004.65

599 009.68

2 340 875.17

2 340 860.90

2 340 854.46

2 340 872.23

2 340 847.22

2 340 828.23

2 340 789.47

2 340 782.18

2 340 755.95

2 340 710.84 599 253.67

2 340 718.64

2 340 691.20

2 340 676.72

2 340 665.73

2 340 667.46

2 340 599.49

2 340 523.75

2 340 477.57

2 340 482.45

2 340 436.46

2 340 425.20

2 340 397.44

2 340 392.64

2 340 401.23

2 340 400.50

2 340 411.44

2 340 427.43

2 340 473.35

2 340 481.32

23 40 505.92

2 340 487.65

2 340 505.95

2 340 515.85

2 340 506.80

2 340 541.47

2 340 561.94

2 340 571.48

2 340 588.89 598 967.62

2 340 629.24

2 340 672.03

2 340 739.30

2 340 745.63

2 340 800.34

2 340 826.45

2 340 826.16

2 340 849.12 599 020.22

V3-01

V3-02

V3-03

V3-04

V3-05

V3-06

V3-07

V3-08

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15

V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-20

V3-21

V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29

V3-30

V3-31

Bảng tọa độ khép góc ranh giới khai thác 

Khu vực Diện tích
(ha)

Khu I 7,4

Khu II 10,8

Khu III 6,5

V3-09

Rãnh thoát nước

Hướng thoát nước

Hướng thoát nước

Hướng thoát nước

Hướng thoát nước

4

6



Ao

Ao

Ao

Ao

22.99

18.23

17.42

16.58

39.11

26.25
34.02

22.327.25

13.42

14.23
13.88

30.29

30.1

33.535.56

31.81

37.82

24.65

29.25

26.84

21.04

30.51

26
22.51

16.3

16.79

25.97

25.54

32.8728.81

24.93

21.9

22.26

12.84

16.73

30.72

16.5915.31

60.86

61.51

50.82

59.47

53.17

40.15

40.82

34.33

38.01

31.6

24.32

42.33

39.31

20.32

40.24

31.89

28.13

20.8 23.92

32.01

27.35

24.11

20.59

37.26

37.24

39.41

37.88

28.03

37.34

30.13

29.77

24.32

22.83

19.89

51.88

38.52

24.04

42.53

40.83

44.9544.95

34.08

26.4

36.27

32.74

34.72

32.76

23.91

34.33

29.08

15.26

18.51

16.94

15.02

13.35

32.33

33.42

21.35

30.69

23.4

22.09

23.43

23.76

29.47

32.53

28.52

34.52

32.59

44.74

40.94

38.6

38.23

38.79

24.5

40.44

21.44

19.91

20.77

17.96

16.28

29.98

33.37

40.71

61.83

58.6

39
33.7

25.37

26.51
27.47

24.95

16.94

16.4

17.32
18.6

17.7116.17

15.7

15.96

15.5

15.67

15.89

16.68

18.2

20.59

20.81
22.29

23.89
23.11

22.15

21

21.28
21.9

18.9

24.66

25.45

40.71

43.8

43.01

31.55

28.93

22.5

30.97

30.88

25.32

21.0315.46

14.47

12.84

12.94

13.02

13.91

14.32
14.1

13.28

17.64

18.09

17.85

18.63

20.02

20.62

18.89

19.07

17.42

18.72

15.27
16.85

16.79

17.48

16.23

15.79

16.01

16.52

16.68

22

26.03

12.73

12.88

15.61

16.88

16.57

16.34

12.66

13.67

13.02

12.9916.54

15.6

16.02
15.94

17.1

20

22.03

16.38

32.11

35.17

29

37.06

32.13

37.18

44.03

50.14

47.18

36.03

35.06

45.1

30
33.05

28.09

37.11

37

49.06

51.11

45.13

50.17

51.22

40.05

43.08
53.09

58.11

48.03

43.08

37.1

34.03

33.05

37.45

16.09

15.615.21

15.01

14.66

15.31

17.66

16.57

20.42
21.05

26.08

18.13

23.15

24.38

23.71 26.19

24.17

25.19

26.65

22.16

21.06

27

35.66
25.21

19.08

17.48

16.58

15.6
17.03

18.38

20.06
20.71

18.26

17.7
18.16

15.04

15.44

15.74

18.64

15.81

22.61

13.31

22.16

27.68

33.03

27.38
31.03

29.13

21.08

20.14

13.44

15.95

13.11

14.1

15.87

15.79

15.46

13.58

13.91

14.21

14.51

15.06

28.09

24.57

25.14

32.19

21.45

26.05

22.56

19.47 30.13

22.21

27.02

15.57

15.5

15.77

15.22

32.56

31.17

30.5328.21

28
22.03

34.06

42.09

39.11
33.21

39

23.7923.16

21.8

17.19

19.21

17

18.03

20.05

20.47

17.95

20.18 17.9

33.03

16.66

19.17

21.06
19.71

22.65

27.22

23.39

22.16

19.24

18.91

20.01

21.24

19.84

23.61

26.16

11.24

16.85

20.76

27.99

32.94

29.94

27.33

27.55

26.56 29.22

23.33

28.25

42.73

42.75

22.36

44.76

15.36

21.56

23.87

22.25

24.56
19.32

27.32

21.78

26.67

31.23

17.63

15.63

37.03

27.86

20.36

23.06
27.41

22.39

18.89

47.43

41.94

43.66 43.82

33.52

23.29
23.5

24.57 31.44

23.88

18.27

24.14

19.55

18.51

17.43

24.17

18.74
21.32

20.76

27.8

32.64

20.74

29.22

27.33

23.44

18.28

12.4

14.87

15.55

12.43

18.52

11.58

11.86

11.95

Ao

II-1
22.909

II-2
18.342

II-3
14.513

II-4
17.781

II-5
14.739

II-6
12.946

KHU I

KHU III
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Ranh giới khai thác khu 1

Điểm ĐCCS

Điểm độ cao bản vẽ

Đường đồng mức
và giá trị (m)

Ao
105562
38.741

66.17

Taluy

Điểm đường chuyền kinh vĩ

Nhà, bể nước

KV-1
16.213

Điểm đa giác 2
II-1

22.909

Tên điểm
Độ cao

BÓb

V1-01
Mốc, số hiệu mốc ranh
giới cấp phép khai thác

Giao thông

g
g

g g

b2

b2
b2

g

b2

g

g

g

g
g

b2

b2

b2

b2

g

g

V1-01

V1-02

V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-08
V1-09

V1-10

V1-11
V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27
V1-28

V1-29

V1-30
V1-31

V1-32
V1-33

V1-34

V1-07

V2-01
V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07
V2-08

V2-09

V2-10V2-11

V2-12

V2-13

V2-14
V2-15

V2-16

V2-17

V2-18
V2-19

V2-20
V2-21

V2-22
V2-23

V2-24
V2-25

V2-26V2-27

V2-28
V2-29

V2-30

V2-31

V2-32
V2-33V2-34

V2-35

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44
V2-45

V2-46

V3-01
V3-02

V3-03

V3-04

V3-05
V3-06

V3-07

V3-08

V3-09

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15
V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-21
V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29
V3-30

V3-31

V2-36

m­¬ng

BÓ

B¹ch ®µn

V¶i

Hoa §µo

Na

Døa
KeoNa

Nh·n

Na

Gç s­a

L¨ng mé

MiÕu

MÝt, na

g

g

b1

g
b2

g

g
b2

g
g

g
g

b

b
mé

g

g

g

g

g

V¶i

V¶i

g

Na

g

g

b2

b2

b

b2

b2

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

b

g
g

Khu trång V¶i

Khu tr¹i Quan

Khu tr¹i MÐt

®­êng bª t«ng

§­êng bª t«ng

§
­êng ®Êt

§
­êng bª t«ng

Khu d©n c­ Tr­êng Quan

BÓ

BÓ

BÓ

BÓ

V¶i

b
V¶i

Na

60

40

15

40

20

25

45

30

35

35

15

3035

25

20

®­êng bª t«ng

®­
ên

g 
bª

 t«
ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

25

CHỈ DẪN

Ao

na

§
­êng bª t«ng

Tên điểm
Độ cao

Tên điểm
Độ cao

Ranh giới khai thác khu 2

Ranh giới khai thác khu 3

TKCS/TM - 36

BẢN ĐỒ MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC
KẾT THÚC KHAI NĂM 1

Số hiệu bản vẽ:

TKCS

Phòng
thiết kế

NĂMKÝ TÊNHỌ VÀ TÊNCHỨC DANH

Giám đốc

Chủ nhiệm TK

Kiểm tra

Chủ trì TK

Thiết kế

Nguyễn Hữu Khẩn

Nguyễn Bắc Vũ

Giai đoạn Tỷ lệ

1/2.000 PHÒNG
KTM

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG

VÀ KHOÁNG SẢN HÀ THÀNH

8/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÌNH MINH HD 68

Đỗ Ngọc Thái

Phạm Văn Định

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
THÔNG THƯỜNG TẠI KHU VỰC ĐỒI TRẠI MÉT, ĐỒI TRẠI QUAN, PHƯỜNG BẾN TẮM,

THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

Nguyễn Văn Hải

+45m

KHU II

Bãi chứa số 1

+20m

+23m

Bãi chứa số 2

+17m

+17m
+13

+22m

3

V3-20

+45m

+35m

+55

+35m

+35m

+25m

+45m

+35m

+35m

599 362.48

599 457.26

599 489.37

599 506.66

599 490.78

599 497.61

599 546.98

599 563.58

599 635.04

599 554.31

599 460.72

599 467.27

599 433.38

599 432.87

599 419.92

599 370.22

599 374.68

599 312.69

599 302.26

599 294.26

599 292.27

599 281.39

599 293.61

599285.79

599 284.49

599 289.38

599 327.12

599 349.07

599 358.62

2 340 702.82

2 340 700.36 599 397.76

2 340 647.62

2 340 607.64

2 340 576.71
2 340 564.75

2 340 542.97

2 340 469.82

2 340 478.23

2 340 345.26

2 340 295.53 599 629.17

2 340 318.69

2 340 370.36

2 340 380.85

2 340 407.26

2 340 415.48

2 340 433.51

2 340 470.64

2 340 477.28

2 340 516.20

2 340 495.96

2 340 491.17

2 340 521.08

2 340 564.47

2 340 568.28

2 340 595.35

2 340 622.75

2 340 636.73

2 340 670.03

2 340 680.21

2 340 689.56

V2-01

V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07

V2-08

V2-09

V2-10

V2-11

V2-12

V2-13

V2-14

V2-15

V2-16

V2-17

V2-18

V2-19

V2-20

V2-21

V2-22

V2-23

V2-24

V2-25

V2-26

V2-27

V2-28

V2-29

V2-30

V2-31

V2-32

V2-33

V2-34

V2-35

V2-36

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44

V2-45

V2-46

Điểm góc
Y (m)X (m)

V1-01

Hệ tọa độ VN2000,
KTT 105030' múi chiếu 3o

V1-02

2 341 201.77 599 373.59

2 341 225.40 599 424.46

2 341 241.48 599 401.51

2 341 166.27

2 341 107.88

2 341 096.29

2 341 076.32

2 341 061.20

2 341 056.11

2 341 040.10

2 341 015.24

2 341 010.25

2 340 933.06

2 340 794.42

2 340 823.34

2 340 859.70

2 340 875.83

2 340 896.95

2 340 912.35

2 340 900.84

2 340 918.53

2 340 965.32

2 341 017.82

2 341 037.34

2 341 054.90

2 341 052.15

2 341 042.47

2 341 048.86

2 341 084.69

2 341 083.17

2 341 110.71

2 341 124.60

2 340 920.39

599 442.37

599 459.28

599 477.70

599 453.06

599 439.99

599 479.95

599 509.94

599 512.89

599 464.80

599 463.79

599 401.95

599 398.10

599 344.40

599 313.29

599 268.34

599 239.40

599 202.63

599 182.51

599 177.39

599 150.25

599 099.92

599 114.86

599 132.55

599 174.81

599 233.49

599 266.57

599 269.88

599 325.00

599 371.41

599 383.37

599 352.13

2 341 197.34V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-07

V1-08

V1-09

V1-10

V1-11

V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19

V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27

V1-28

V1-29

V1-30

V1-31

V1-32

V1-33

V1-34

599 042.08

599 062.77

599 077.55

599 086.95

599 183.17

599 179.33

599 204.05

599 230.12

599 246.11

599 237.62

599 211.62

599 211.27

599 213.49

599 221.84

599 258.21

599 276.70

599 282.33

599 268.46

599 208.37

599 220.51

599 180.25

599 147.37

599 146.62

599 126.04

599 128.81

599 060.87

599 031.99

599 042.03

599 010.70

598 993.70

598 974.54

598 960.32

598 941.98

598 938.78

598 963.66

598 968.93

598 961.75

598 995.64

599 010.97

599 003.37

598 990.82

599 004.65

599 009.68

2 340 875.17

2 340 860.90

2 340 854.46

2 340 872.23

2 340 847.22

2 340 828.23

2 340 789.47

2 340 782.18

2 340 755.95

2 340 710.84 599 253.67

2 340 718.64

2 340 691.20

2 340 676.72

2 340 665.73

2 340 667.46

2 340 599.49

2 340 523.75

2 340 477.57

2 340 482.45

2 340 436.46

2 340 425.20

2 340 397.44

2 340 392.64

2 340 401.23

2 340 400.50

2 340 411.44

2 340 427.43

2 340 473.35

2 340 481.32

23 40 505.92

2 340 487.65

2 340 505.95

2 340 515.85

2 340 506.80

2 340 541.47

2 340 561.94

2 340 571.48

2 340 588.89 598 967.62

2 340 629.24

2 340 672.03

2 340 739.30

2 340 745.63

2 340 800.34

2 340 826.45

2 340 826.16

2 340 849.12 599 020.22

V3-01

V3-02

V3-03

V3-04

V3-05

V3-06

V3-07

V3-08

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15

V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-20

V3-21

V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29

V3-30

V3-31

Bảng tọa độ khép góc ranh giới khai thác 

Khu vực Diện tích
(ha)

Khu I 7,4

Khu II 10,8

Khu III 6,5

V3-09

Rãnh thoát nước

Hướng thoát nước

Hướng thoát nước

Hướng thoát nước

Hướng thoát nước

PHẦN: THOÁT NƯỚC, CẤP NƯỚC VÀ THẢI NƯỚC

15.6



Ao

Ao

Ao

Ao

18.23

17.42

16.58

26.25

22.3

13.42

14.23
13.88

22.51

16.3

16.79

24.93

21.9

22.26

12.84

16.73

16.5915.31

60.86

61.51

50.82

59.47

53.17

24.32

20.32

20.8 23.92

24.11

20.59

24.32

22.83

19.89

51.88

15.26

18.51

16.94

15.02

13.35

21.35

22.09

44.74

40.94

38.6

38.23

38.79

24.5

21.44

19.91

20.77

17.96

16.28

61.83

58.6

24.95

16.94

16.4

17.32
18.6

17.7116.17

15.7

15.96

15.5

15.67

15.89

16.68

18.2

20.59

20.81
22.29

23.89
23.11

22.15

21

21.28
21.9

18.9

24.66

25.45

43.8

43.01

22.5

21.0315.46

14.47

12.84

12.94

13.02

13.91

14.32
14.1

13.28

17.64

18.09

17.85

18.63

20.02

20.62

18.89

19.07

17.42

18.72

15.27
16.85

16.79

17.48

16.23

15.79

16.01

16.52

16.68

22

26.03

12.73

12.88

15.61

16.88

16.57

16.34

12.66

13.67

13.02

12.9916.54

15.6

16.02
15.94

17.1

20

16.38

50.14

47.18

36.03

35.06

45.1

30
33.05

28.09

37.11

49.06

51.11

45.13

50.17

51.22

40.05

43.08
53.09

58.11

48.03

43.08

37.1

34.03

33.05

37.45

16.09

15.615.21

15.01

14.66

15.31

17.66

16.57

20.42
21.05

26.08

18.13

23.15

24.38

23.71

24.17

25.1922.16

19.08

17.48

16.58

15.6
17.03

18.38

20.06
20.71

18.26

17.7
18.16

15.04

15.44

15.74

18.64

15.81

22.61

13.31

22.16

21.08

20.14

13.44

15.95

13.11

14.1

15.87

15.79

15.46

13.58

13.91

14.21

14.51

15.06

15.57

15.5

15.77

15.22

22.03

23.7923.16

21.8

17.19

19.21

17

18.03

20.05

20.47

17.95

20.18 17.9

16.66

19.17

21.06
19.71

22.65

27.22

22.16

19.24

18.91

20.01

21.24

19.84

11.24

16.85

20.76

15.36

21.56

23.87

19.32

21.78

17.63

15.63

20.36

22.39

18.89

18.27

24.14

19.55

17.43

18.74

20.76

29.22

23.44

18.28

12.4

14.87

15.55

12.43

18.52

11.58

11.86

11.95

Ao

II-2
18.342

II-3
14.513

II-4
17.781

II-5
14.739

II-6
12.946

KHU I

KHU III
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Ranh giới khai thác khu 1

Điểm ĐCCS

Điểm độ cao bản vẽ

Đường đồng mức
và giá trị (m)

Ao
105562
38.741

66.17

Taluy

Điểm đường chuyền kinh vĩ

Nhà, bể nước

KV-1
16.213

Điểm đa giác 2
II-1

22.909

Tên điểm
Độ cao

BÓb

V1-01
Mốc, số hiệu mốc ranh
giới cấp phép khai thác

Giao thông

b2

b2
b2

g

b2

b2

b2

b2

b2

g

g

V1-01

V1-02

V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-08
V1-09

V1-10

V1-11
V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19
V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26 V1-27

V1-28

V1-29

V1-30 V1-31

V1-32

V1-33

V1-34

V1-07

V2-01
V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07
V2-08

V2-09

V2-10V2-11

V2-12

V2-13

V2-14
V2-15

V2-16

V2-17

V2-18
V2-19

V2-20
V2-21

V2-22
V2-23

V2-24
V2-25

V2-26

V2-27

V2-28
V2-29

V2-30

V2-31

V2-32
V2-33V2-34

V2-35

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44
V2-45

V2-46

V3-01
V3-02

V3-03

V3-04

V3-05
V3-06

V3-07

V3-08

V3-09

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13
V3-14

V3-15
V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-21
V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29
V3-30

V3-31

V2-36

m­¬ng

Hoa §µo

Na

KeoNa

Nh·n

Gç s­a

MiÕu

MÝt, na

g

g

b1

g
b2

g

g
b2

g

b

g

g

g

g

g

g

g

g

b2

b2

b

b2

b2

g

g

g

g

g

g

b

Khu tr¹i Quan

Khu tr¹i MÐt

®­êng bª t«ng

§­êng bª t«ng

§
­êng ®Êt

§
­êng bª t«ng

Khu d©n c­ Tr­êng Quan

b

Na

60

15

20

15

®­êng bª t«ng

®­
ên

g 
bª

 t«
ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

®­êng bª t«ng

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

§­êng ®Êt

CHỈ DẪN

Ao

na

§
­êng bª t«ng

Tên điểm
Độ cao

Tên điểm
Độ cao

Ranh giới khai thác khu 2

Ranh giới khai thác khu 3

TKCS/TM - 37

BẢN ĐỒ MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC
KẾT THÚC KHAI THÁC MỎ

Số hiệu bản vẽ:

TKCS

Phòng
thiết kế

NĂMKÝ TÊNHỌ VÀ TÊNCHỨC DANH

Giám đốc

Chủ nhiệm TK

Kiểm tra

Chủ trì TK

Thiết kế

Nguyễn Hữu Khẩn

Nguyễn Bắc Vũ

Giai đoạn Tỷ lệ

1/2.000 PHÒNG
KTM

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG

VÀ KHOÁNG SẢN HÀ THÀNH

8/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÌNH MINH HD 68

Đỗ Ngọc Thái

Phạm Văn Định

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
THÔNG THƯỜNG TẠI KHU VỰC ĐỒI TRẠI MÉT, ĐỒI TRẠI QUAN, PHƯỜNG BẾN TẮM,

THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

Nguyễn Văn Hải

KHU II

+13m

+17m
+13

+13m

3

V3-20

+15m

+55

+15m

+15m

+45
+15m

+35

+15m

+15m

+25

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

+15m

599 362.48

599 457.26

599 489.37

599 506.66

599 490.78

599 497.61

599 546.98

599 563.58

599 635.04

599 554.31

599 460.72

599 467.27

599 433.38

599 432.87

599 419.92

599 370.22

599 374.68

599 312.69

599 302.26

599 294.26

599 292.27

599 281.39

599 293.61

599285.79

599 284.49

599 289.38

599 327.12

599 349.07

599 358.62

2 340 702.82

2 340 700.36 599 397.76

2 340 647.62

2 340 607.64

2 340 576.71
2 340 564.75

2 340 542.97

2 340 469.82

2 340 478.23

2 340 345.26

2 340 295.53 599 629.17

2 340 318.69

2 340 370.36

2 340 380.85

2 340 407.26

2 340 415.48

2 340 433.51

2 340 470.64

2 340 477.28

2 340 516.20

2 340 495.96

2 340 491.17

2 340 521.08

2 340 564.47

2 340 568.28

2 340 595.35

2 340 622.75

2 340 636.73

2 340 670.03

2 340 680.21

2 340 689.56

V2-01

V2-02

V2-03

V2-04

V2-05

V2-06

V2-07

V2-08

V2-09

V2-10

V2-11

V2-12

V2-13

V2-14

V2-15

V2-16

V2-17

V2-18

V2-19

V2-20

V2-21

V2-22

V2-23

V2-24

V2-25

V2-26

V2-27

V2-28

V2-29

V2-30

V2-31

V2-32

V2-33

V2-34

V2-35

V2-36

V2-37

V2-38

V2-39

V2-40

V2-41

V2-42

V2-43

V2-44

V2-45

V2-46

Điểm góc
Y (m)X (m)

V1-01

Hệ tọa độ VN2000,
KTT 105030' múi chiếu 3o

V1-02

2 341 201.77 599 373.59

2 341 225.40 599 424.46

2 341 241.48 599 401.51

2 341 166.27

2 341 107.88

2 341 096.29

2 341 076.32

2 341 061.20

2 341 056.11

2 341 040.10

2 341 015.24

2 341 010.25

2 340 933.06

2 340 794.42

2 340 823.34

2 340 859.70

2 340 875.83

2 340 896.95

2 340 912.35

2 340 900.84

2 340 918.53

2 340 965.32

2 341 017.82

2 341 037.34

2 341 054.90

2 341 052.15

2 341 042.47

2 341 048.86

2 341 084.69

2 341 083.17

2 341 110.71

2 341 124.60

2 340 920.39

599 442.37

599 459.28

599 477.70

599 453.06

599 439.99

599 479.95

599 509.94

599 512.89

599 464.80

599 463.79

599 401.95

599 398.10

599 344.40

599 313.29

599 268.34

599 239.40

599 202.63

599 182.51

599 177.39

599 150.25

599 099.92

599 114.86

599 132.55

599 174.81

599 233.49

599 266.57

599 269.88

599 325.00

599 371.41

599 383.37

599 352.13

2 341 197.34V1-03

V1-04

V1-05

V1-06

V1-07

V1-08

V1-09

V1-10

V1-11

V1-12

V1-13

V1-14

V1-15

V1-16

V1-17

V1-18

V1-19

V1-20

V1-21

V1-22

V1-23

V1-24

V1-25

V1-26

V1-27

V1-28

V1-29

V1-30

V1-31

V1-32

V1-33

V1-34

599 042.08

599 062.77

599 077.55

599 086.95

599 183.17

599 179.33

599 204.05

599 230.12

599 246.11

599 237.62

599 211.62

599 211.27

599 213.49

599 221.84

599 258.21

599 276.70

599 282.33

599 268.46

599 208.37

599 220.51

599 180.25

599 147.37

599 146.62

599 126.04

599 128.81

599 060.87

599 031.99

599 042.03

599 010.70

598 993.70

598 974.54

598 960.32

598 941.98

598 938.78

598 963.66

598 968.93

598 961.75

598 995.64

599 010.97

599 003.37

598 990.82

599 004.65

599 009.68

2 340 875.17

2 340 860.90

2 340 854.46

2 340 872.23

2 340 847.22

2 340 828.23

2 340 789.47

2 340 782.18

2 340 755.95

2 340 710.84 599 253.67

2 340 718.64

2 340 691.20

2 340 676.72

2 340 665.73

2 340 667.46

2 340 599.49

2 340 523.75

2 340 477.57

2 340 482.45

2 340 436.46

2 340 425.20

2 340 397.44

2 340 392.64

2 340 401.23

2 340 400.50

2 340 411.44

2 340 427.43

2 340 473.35

2 340 481.32

23 40 505.92

2 340 487.65

2 340 505.95

2 340 515.85

2 340 506.80

2 340 541.47

2 340 561.94

2 340 571.48

2 340 588.89 598 967.62

2 340 629.24

2 340 672.03

2 340 739.30

2 340 745.63

2 340 800.34

2 340 826.45

2 340 826.16

2 340 849.12 599 020.22

V3-01

V3-02

V3-03

V3-04

V3-05

V3-06

V3-07

V3-08

V3-09

V3-10

V3-11

V3-12

V3-13

V3-14

V3-15

V3-16

V3-17

V3-18

V3-19

V3-20

V3-21

V3-22

V3-23

V3-24

V3-25

V3-26

V3-27

V3-28

V3-29

V3-30

V3-31

Bảng tọa độ khép góc ranh giới khai thác 

Khu vực Diện tích
(ha)

Khu I 7,4

Khu II 10,8

Khu III 6,5

PHẦN: THOÁT NƯỚC, CẤP NƯỚC VÀ THẢI NƯỚC

Hướng thoát nước

Hướng thoát nước Hướng thoát nước

Hướng thoát nước

Hướng thoát nước

Hướng thoát nước

Hướng thoát nước

15.6


































































































































